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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ

Tên chủ cơ sở

- Tên chủ cơ sở: Doanh nghiệp tư nhân Hải Sâm.

Địa chỉ văn phòng: xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở

  Ông Nguyễn Hùng Sâm Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại: 0915 452 938;              Fax: 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2800575699, do Sở kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 04/09/2007; Đăng kí thay đổi lần thứ 5 ngày 

28/10/2021. 

cơ sở

- Tên cơ sở: khai thác mỏ đá spilit làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Côn 

Sơn, xã Vĩnh Minh và xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

- Địa điểm thực hiện cơ sở: xã Vĩnh Minh và xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, t ỉnh 

Thanh Hóa.

Mỏ đá spilit  làm VLXD của Doanh nghiệp TN Hải Sâm nằm ở phía Tây của núi 
Côn Sơn thuộc địa phận hành chính xã Vĩnh Minh và xã , huyện Vĩnh Lộc, tỉnh 
Thanh Hóa (theo ranh giới 364); Cách thị trấn Vĩnh Lộc khoảng 14,7 km về phía Đông 
Nam; Cách trung tâm TP Thanh Hóa khoảng 20,2km về phía Bắc Tây Bắc theo đường 

, tại đây địa hình thuận lợi, nằm cách xa khu dân cư, không có các công trình xây 
dựng kiên cố, thuận lợi để lắp đặt thiết bị khai thác, chế biến, khai thác ít ảnh hưởng đến 
dân cư và môi trường sinh thái.

Khu vực khai thác có diện tích là là 8,3 ha , Trong đó: 
+ Khu vực khai thác có diện tích là 4,32 ha được giới hạn bởi các điểm khép góc 5, 

6, 7 và 8, trong đó diện tích thuộc xã Vĩnh Minh là 2,82 ha, diện tích thuộc xã Vĩnh An là 

+ Diện tích khai trường là 3,98 ha được giới hạn bởi các điểm khép góc 1, 2, 3, 4, 

Phân diện tích khai trường do UBND xã Vĩnh Minh quản lý.

Khu vực mỏ được giới hạn bởi điểm góc có toạ độ theo hệ VN 2000 như sau:
Bảng Tổng hợp các mốc giới phạm vi của cơ sở

Khu vực

Điểm TOẠ ĐỘ VN 2000

(Kinh tuyến trục 105 ’, múi chiếu 3

Diện tích

Khu vực

khai trường



 

Khu vực

Điểm TOẠ ĐỘ VN 2000

(Kinh tuyến trục 105 ’, múi chiếu 3

Diện tích

Khu vực

thăm dò

ồ ả ẽ ặ ằ ỏ

ết đị ệ ế ả ẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trườ

+ Quyết định số 3632/QĐ-UBND ngày 20 tháng 09 năm 2016 Quyết định về việc 

phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

dự án Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá spilit tại núi Côn Sơn, xã Vĩnh 

Minh và xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa của Doanh nghiệp tư nhân Hải 

Sâm.  

- Các văn bản pháp lý khác:

+ Giấy phép số 120/GP-UBND ngày 31 tháng 03 năm 2016 Giấy phép khai thác 

khoáng sản của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cấp.

+ Giấy phép số 431/GP-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2016 Giấy phép khai thác 

khoáng sản và thuê đất của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cấp.

+ Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp số 286/GP-UBND cho Doanh nghiệp 

tư nhân Hải Sâm.

+ Văn bản số 3610/SXD-VLXD ngày 24/5/2016 của Sở Xây dựng về việc thông 

báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ 

đá spilit tại núi Côn Sơn, xã Vĩnh Minh và xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

của Doanh nghiệp tư nhân Hải Sâm.  

+ Quyết định 2208/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hoá ngày 24/06/2016 về việc 

phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản mỏ đá spilit 

làm vật liệu xây dựng tại núi Côn Sơn xã Vĩnh Minh xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa của Doanh nghiệp tư nhân Hải Sâm.

+ Quyết định 4945/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hoá ngày 11/12/2018 về việc 

điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất số Giấy phép số 431/GP-

UBND ngày 23 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

ủ cơ sở ại theo tiêu chí quy đị ủ ậ ề đầu tư công)



 

ổ ốn đầu tư: đồ

ồ ố đầu tư cơ sở ồ ố ự ồ ố ợ

để ự ệ cơ sở

→ Cơ sở ạ ạ ản 2 điề ản 1 điề ủ ậ

đầu tư công: Cơ sở ạ cơ sở ổ ức đầu tư dướ ỷ đồ

Cơ sở ộ ụ ụ ụ ị đị ố 08/2022/NĐ

ủ ủ

Cơ sở đã được phê duyệt báo cáo ĐTM tại Quyết định số 3632/QĐ-UBND ngày 20 

tháng 09 năm 2016 Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

và phương án cải tạo, phục hồi môi trường dự án Dự án đầu tư xây dựng công trình khai 

thác mỏ đá spilit tại núi Côn Sơn, xã Vĩnh Minh và xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa của Doanh nghiệp tư nhân Hải Sâm. 

Do đó Cơ sở thuộc nhóm III, đối tượng phải lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trường thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại Điểm c, 

Khoản 3, Điều 41, Luật Bảo vệ môi trường 2020 và khoản 1, Điều 39, Luật Bảo vệ môi trường 

2020 “Cơ sở nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường 

phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý 

chất thải khi đi vào vận hành chính thức”.

+ Quy mô các hạng mục công trình của cơ sở

Các hạng mục công trình chính và công trình phụ trợ, công trình bảo vệ môi trường 

đã đầu tưu xây dựng tại  cơ sở được thể hiện tại bảng sau:

Bảng . Các hạng mục công trình hiện trạng của cơ sở

Hạng mục Diện tích & 
thước

Các hạng mục công trình phục vụ hoạt động khai thác tại mỏ

Khu nhà điều hành 

cấp 4 mái lợp tôn, móng đá hộc, 
tường bao che bằng gạch không nung

dày 0,11m; trát vữa XM mac 100 )
gồ thép 

Nhà để xe, nhà kho vật 
tư và xưởng sữa chữa 
(trong đao đã bao gồm 
khu lưu trữ chất thải 
nguy hại bên trong 
xưởng sửa chữa

hà cấp 4 mái lợp tôn; tường gạch 
dày 0,11m; trát vữa XM mac 100

Nhà xưởng xẻ đá
hà cấp 4 mái lợp tôn; tường gạch 

dày 0,11m; trát vữa XM mac 100



 

Hạng mục Diện tích & 
thước

Nhà bảo vệ
hà cấp 4 mái lợp tôn; tường gạch 

dày 0,11m; trát vữa XM mac 100

Kho vật liệu nổ công 
nghiệp

Xây dựng trên khu vực sân 
nghiệp; nhà mái bằng bê tông cốt 
thép; tường gạch dày 0,22m; trát 
vữa XM mac 100 ); tường bao 

Trạm điện 250 KVA

Quy mô 1 tầng, cao 6,18m (tính từ cos 
+00), móng đá hộc, cột bê tông cốt thép 
chịu lực, mái lợp tôn sóng 0,34mm, xà 

gồ thép U(80x40x4,5)

Mặt bằng xây dựng bãi  
cấp liệu

Đ xây dựng tại mặt bằng sân công 
nghiệp

Khu vực máy nghiền 
sàng và bãi thành phẩm

Đ xây dựng tại mặt bằng sân công 
nghiệp

Bãi tập kết nguyên liệu 
cho máy nghiền

Đ xây dựng tại mặt bằng sân công 
nghiệp

Mặt bằng chứa đá khối
Đ xây dựng tại mặt bằng sân công 

nghiệp

Đường giao ngoại mỏ

Đấu nối mặt bằng sân công nghiệp 
mỏ đến tuyến đường cấp phối của 
khu vực nằm phía Tây khu mỏ cao 

độ +70m, chiều dài: 20m

Đường nội mỏ

Nối mỏ với hệ thống tuyến đường 
ngoài mỏ, chạy dọc theo tuyến tiếp 
nhận đá (chân tuyến) nối với khu 

vực chế biến và các khu khác 
khu vực khai trường mỏ, chiều dài 

Các công trình bảo vệ môi trường

Hệ thống mương
nước dọc khu vực khai 
trường

chiều dài 
Được thiết kế theo kiểu mương hở 

lắng xử lý nước

thải

Ao lắng với kích thước:Dài
rộng

hiện đang hoạt động tốt.

Bể tự hoại Tường bao xung quanh xây gạch 



 

Hạng mục Diện tích & 
thước

dày 0,15m, nắp đậy bằng bê tông

Bể tách dầu
Tường bao xung quanh xây gạch 

0,15m, nắp đậy bằng bê tông 
có diện tích 3 m

Bãi thải

ộ ố ả ự ế ạ ỏ

ự ề

ấ ệ ả ẩ ả ấ ủ cơ sở

ấ ủ cơ sở

Công suất khai thác của cơ sở: 28.000 m3 /năm.

ệ ả ấ ủ cơ sở

ệ

Hệ thống khai thác của mỏ là: Hệ thống khai thác khấu theo lớp đứng cắt tầng, công 

tác xúc bốc vận tải thực hiện tại chân tuyến vận chuyển bằng ô tô đến khu vực chế biến



 

a. Khai thác đá khối.

Trong trường hợp gặp tầng đá đủ điều kiện để sản xuất đá  ốp lát. Dùng búa khoan 

cầm tay chạy bằng khí nén khoan sâu vào các tầng đá. Búa khoan có thể định hình đá khối 

theo 4 mặt (3 mặt theo chiều thẳng đứng và 1 mặt theo chiều cắt ngang). Tuy nhiên do đ

spilit ở đây có cấu tạo phân lớp, góc cắm của vỉa thoải cho nên ta chỉ cần định hình khối 

đá theo ba mặt đứng khi bắt đầu mở vỉa. Về sau chỉ cần hai mặt đứng. Dùng vật liệu nổ ở 

định mức rất thấp để tách đá ra khỏi nguyên khối ban đầu của núi đá. Ở mức độ khoan nổ 

mìn như vậy đá khối mới chỉ rạn, tạm tách ra khỏi trạng thái tự nhiên ban đầu, phải dùng 

phương pháp cạy gỡ đặc biệt để tách khối đá ra khỏi thân núi. Có thể dùng nêm thuỷ lực 

hoặc cơ lý để tách đá. Trường hợp địa hình thuận lợi và kích thước khối đá không lớn có 

thể dùng lực thủ công để cậy gỡ.

Tạo hình: Sau khi các khối đá có kích thước lớn được trượt xuống chân tầng sẽ 

dùng máy ủi, tời kéo tập trung vào khu vực tạo hình. Tại đây sẽ phân loại đá: Các khối có 

thể dùng ngay sẽ được sơ tác và chuyển vào kho chứa hoặc xuất bán cho các đối tác. Các

khối có kích cỡ quá lớn hoặc chưa định hình theo yêu cầu sẽ khoan nổ mìn, khoan 

cơ lý để bóc tách đợt 2, đợt 3 sau đó được gọt dũa đạt kích thước theo quy định.

Khai thác đá xây dựng

Trong trường hợp gặp vỉa đá chất lượng kém không thể sử dụng làm nguyên liệu đá 

ốp lát sẽ được khai thác bằng phương pháp thông thường. Khoan, nổ mìn, cạy gỡ và pha 

bổ thành đá hộc thương phẩm hoặc chuyển làm nguyên liệu chế biến đá dăm qui chuẩn. 

Quy trình sản xuất; Nguồn phát thải

Xúc bốc  lên  xe
ô tô vận chuyển

Bóc tầng phủ Bụi, tiếng ồn

Bãi tập kết đá Đá thành phẩm

Đá nguyên liệu

Xuất bán, 

vận chuyển
Dây chuyền 
nghiền, sàng

Bụi, khí thải , tiếng ồn

Bụi, tiếng ồnXuất bán

Đá khối
Sản xuất đá ốp lát

Đá thải sau sơ tác

Khoan nổ mìn

Đá hộc

Nước thải

Sơ đồ Sơ đồ công nghệ khai thác và chất thải phát sinh chủ yếu



 

Lượng đá  do bóc vỏ và thải ra trong quy trình chế tác đá khối sẽ được chuyển sang sản 

xuất đá xây dựng.

Sơ đồ 1.2. Sơ đồ công nghệ khai thác và chế biến đá xây dựng

Sơ đồ . Sơ đồ ệ ạ ề ế ến đá

Đá hộc tiêu chuẩn < 420mm

Phễu chứa liệu
Cấp liệu kiểu rung
Máy đập hàm

Đập lần 2
Băng tải

Bụi, tiếng ồn

Bụi, tiếng ồn

Bụi, tiếng ồn

Đá hộcKhoan nổ mìn 
lần1, lần 2

Xúc bốc  lên  xe
ô tô vận chuyển

Bóc tầng phủ Bụi, tiếng ồn

Bãi tập kết đá
Đá thành phẩm

Đá nguyên liệu

Xuất bán, 
vận chuyển

Dây chuyền 
nghiền, sàng

Bụi, khí thải, tiếng ồn

Bụi, tiếng ồn
Xuất bán



 

ệ ả ất đá ự

Đá nguyên khai chất lượ ể ử ụ ệu đá ố ẽ
đượ ằng phương pháp thông thườ ổ mìn ra đượ ạ ạ

ế ại đây sẽ ổ ứ ổ ố ậ ể ề ạ ền sàng đá để ạ
ả ẩm đá xây dựng như: Đá hộc, đá 4x6; đá 1x2; đá 1x0,5; đá mạt, đá bây. Cơ cấ
ấ ố ạ ủ ả ẩ ẽ đượ ệp điề ỉ ạ ợ ớ ầ

ị trườ ừng giai đoạ

Đá 4x6 đá 1x2; đá 1x0,5 và đá dăm: Với lượng đá đưa vào nghiền sàng khoảng 
đá sản xuất vật liêu xây dựng/năm; Sử dụng máy nghiền công suất 20 m

đó thời gian hoạt động của máy ngh iền khoảng h/ngày; Đá nguyên liệu có kích thước 
lớn nhất là: 510 750mm để đưa vào cửa tiếp liệu của máy bằng băng tải cấp liệu qua bunke. 
Sau khi đá được nghiền nhỏ đến kích thước phù hợp sẽ qua mặt sàng xuống băng tải đến 
máy sàng để phân ra các loại sản phẩm. Sản phẩm sau khi nghiền được chuyển về bãi chứa 
thành phẩm và bốc xúc vận chuyển đi thụ.

Qui trình công nghệ nghiền sàng một giai đoạn cụ thể như sau:

Dây chuyền nghiền sàng liên hợp từ khi cấp đá nguyên liệu đầu vào cho máy đến 

khi được sản phẩm cuối cùng: Chủ yếu gồm ba giai đoạn nghiền và các giai đoạn sàng kèm 

theo phụ thuộc vào mục đích cơ cấu sản phẩm của đơn vị. 

Đây là dây chuyền bán tự động do vậy công suất cụ thể của từng máy nghiền, sàng, 

tốc độ băng tải đã được nhà sản xuất tính toán cụ thể đảm bảo hoạt động đồng bộ, phù hợp.

Máy nghiền giai đoạn một: Là  máy nghiền má có kích thước miệng: 

Máy nghiền giai đoạn hai (thứ cấp): Là máy nghiền má có kích thước miệng 

Máy nghiền giai đoạn ba (giai đoạn cuối): Là máy nghiền má có kích thước miệng 

Đá nguyên liệu có kích thước phù hợp miệng máy nghiền(<= 2/3 kích thước của 

tiếp nhận) sau khi được ôtô, máy xúc hoặc máy ủi đưa vào bun ke tiếp liệu qua băng tải 

xích chuyển vào máy nghiền giai đoạn I sản phẩm của máy nghiền được băng tải chuyển 

sàng giai đoạn I. Đá có kích thước >120mm qua băng tải vào máy nghiền giai 

đoạn II, đá có kích thước <120mm lọt qua máy nghiền sàng giai đoạn I vào máy nghiền 

sàng giai đoạn II. Đá đảm bảo bảo kích cỡ < 70mm lọt qua sàng chuyển xuống sàng giai 

đoạn cuối. Đá có kích thước > 70mm qua băng tải vào máy nghiền sàng giai đoạn II sau 

đó chuyển xuống máy nghiền sàng giai đoạn III; đá có kích thước đạt yêu cầu < 70mm qua 

băng tải chuyển đến máy nghiền sàng giai đoạn III để phân ra các loại sản phẩm.

Sản phẩm của máy ngh iền sàng liên hợp ba giai đoạn bao gồm: Đá 4x6, đá 2x4, đá 

1x2, đá 0,5x0,5, đá mạt máy, đá bây.Sơ đồ công nghệ chế biến đá ốp lát.

hế biến đá ốp lát:

Sơ đồ quy trình sản xuất đá ốp lát:



 

. Khái quát dây chuyền công nghệ sản xuất đá ốp lát

Quy trình công nghệ sản xuất đá xẻ.

Đá khối sau khi khai thác đủ chất lượng được máy nâng Pa lăng xích vận chuyển 

về máy xưởng xẻ để bóc bìa. Đá sau khi bóc bìa  được chuyển sang máy xẻ thô để cắt đá 

thành các tấm có chiều dày 0,3cm; dọc theo các khối đá. Đá xẻ thô được đưa sang máy cắt 

cạnh dọc; cắt cạnh ngang để cắt các tấm đá có kích thước theo yêu cầu của khách hàng 

(25x25cm; 30x30cm; 40x40cm). Đá sau khi cắt cạnh được chuyển sang máy đánh bóng để 

làm nhẵn bề mặt và các cạnh. Đá thành phẩm được kiểm tra chất lượng và chuyển về kho. 

Các đầu mẫu thừa, phế phẩm từ quá trình xẻ đá được chuyển sang dây chuyền nghiền sàng 

để chế biến đá xây dựng.

ả ẩ ủ cơ sở

Công suất khai thác: /năm

Chủng loại các sản phẩm được thể  hiện tại bảng sau:

Bảng . Cơ cấu sản phẩm của công ty như sau

Máy xẻ đa hệ
hoặc máy xẻ đơn hệ

Đá xẻ thô

Máy cắt cạnh dọc

Đá phôi định vị 2 cạnh

Nhập kho sản phẩm

Đá đánh bóng định vị 2 cạnh

Đá sản phẩm hoàn chỉnh 

Máy mài, đánh bóng

Máy cắt cạnh 

Kiểm tra chất lượng

Nước

thải

Bụi 

nước

lăng 

lăng Đá khối



 

Hạng mục
Hệ số nở 

rời

Khối 
lượng 

mỏ

Mục 
tiêu sản 

xuất

Tổng sản 
phẩm

Đá xây dựng

Đá hộc
Đá 4x6

Đá 2x4
Đá 1x2

Đá 0,5x1

Bột đá
Đá bây

Đá khối xẻ
Đất san lấp
ệ ệ ậ ệ ủ cơ sở

ầ ệ ậ ệ ủa cơ sở

ầ ử ụng lao độ

Tổng số lao động của cơ sở người chủ yếu là người dân địa phương xã 

, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Nhu cầu sử dụng điện

1. Nguồn điện cung cấp.

Nguồn điện cung cấp cho khu vực được lấy từ lưới điện quốc gia tại xã 

huyện Vĩnh Lộc; đơn vị đầu tư xây dự ạ ế mặt bằng mỏ để 

phục vụ ế ến đá spilit. Sau đó theo mạng điện nội bộ dẫn đến các xưởng 

chế biến, máy nghiền sàng, máy nén khí, các xưởng sửa chữa, văn phòng...

2. Nhu cầu điện năng. 

Nhu cầu điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của cơ sở như sau:

Bảng Nhu cầu sử dụng điện tại cơ sở

Loại thiết bị Số lượng Công suất 
Thời gian 
sử dụng 

Điện năng 
tiêu thụ 

Công suất 12kw

Dây chuyền nghiền sàng 
công suất 20m

Điện năng tiêu thụ 

Máy bơm nước giảm bụi Công suất 6kw

điện Công suất 14kw

Máy mài cơ khí Công suất 2,8kw

Máy xẻ đơn 1 lưỡi Công suất 40kw

Máy cắt cạnh Công suất 30kw



 

Loại thiết bị Số lượng Công suất 
Thời gian 
sử dụng 

Điện năng 
tiêu thụ 

Điện sinh hoạt 

Điện chiếu sáng khu vực 
khai trường

Công suất 2kw

Tổng cộng:                                                                                      2.274,4 kwh/ngày

Vậy nhu cầu sử dụng đ iện cho mục  đích sản xuất và sinh hoạt khoảng: 

Nhu cầu sử dụng nước

Nước cấp cho hoạt động sản xuất tại dự án

Lượng nước cấp cho quá trình sản xuất: 

+ Nước cấp cho máy nghiền đá: Để giảm bụi phát sinh từ quá trình nghiền sàng đá 

xây dựng Doanh nghiệp sẽ tiến hành phun ẩm với định mức khoảng 20 lít/m

nghiền. Với công suất  đá xây dựng khoảng 29.631 m /năm tương đương 112 m

Lượng nước sử dụng khoảng 2,24 m

+ Trong công đoạn bốc xúc, vận chuyển đá: Khu vực  chịu ảnh hưởng thường xuyên 

có diện tích tạm tính 2.500 m , lưu lượng nước sử dụng khoảng 0,5l/m . Tần suất phun 

nước 2 lần/ngày. Do đó, lượng nước sử dụng hàng ngày khoảng 2,5 m

(Ước tính quãng đường thường xuyên tưới nước dài 250m, chiều rộng 10 m;

+ Khu vực chế biến đá: Nước cấp cho quá trình phun giảm bụi khu vực nghiền sàng 

đá; với diện tích khu vực nghiền sàng và khu chứa đá thành phẩm (1 máy nghiền) là: 850m

lưu lượng nước sử dụng khoảng 0,5l/m , Tần suất phun nước 2 lần/ngày. Lượng nước sử 

dụng khoảng 0,85 m

+ Nước cấp cho quá trình xẻ đá: Với định mức sử dụng nước cấp cho quá trình xẻ 

đá khoảng 2m nước/m đá xẻ. Với công suất sản phẩm khoảng 1.533m /năm tương đương 

khoảng 11,14 m /ngày; lượng nước sử dụng khoảng 22,28 m /ngày. Tuy nhiên lượng nước 

thải từ quá trình xẻ đá được thu gom về ao lắng tuẩn hoàn tái sử dụng khoảng 80% do đó 

lượng nước bổ sung khoảng 20% tương đương: 4,5 m

Tổng lưu lượng nước cấp cho quá trình sản xuất là: 

Nguồn nước Nước cung cấp cho được lấy từ giếng khoan và lắng tại mỏ. 

c2. Lượng nước phục vụ cho sinh hoạt của công nhân

 Theo TCXDVN 33:2006 “Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu 

chuẩn thiết kế”, định mức nước cấp cho mỗi người 100 lít/người.ngày.

Với nhu cầu sử dụng lao động của mỏ là 20người, trong đó 18 người làm việc theo 

ca 8h/ngày và 2 bảo vệ lưu trú tại mỏ thì nhu cầu nước sinh hoạt là:

 Qsh = 50 (l/người/ngày) x 18 (người) + 100 (l/người/ngày) x 2 (người) = 1,1 



 

(m3/ngày). 

Nguồn nước: Sử dụng nước giếng khoan tại cơ sở.

Lượng nước dùng cho cứu hoả

Được tính theo công thức:

QCH = qcc x h x n

Trong đó: qcc: Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy.

Theo tiêu chuẩn TCVN 2622 - 1995 - phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình 

- Yêu cầu thiết kế.

Lưu lượng chữa cháy ngoài nhà đối với nhà có bậc chịu lửa III, IV, cụ thể: 

qngoài nhà = 10 (l/s) = 36 (m3/h).

h - Số giờ chữa cháy: 2 giờ; 

n - Số đám cháy hoạt động đồng thời: n = 1

Vậy lượng nước cần thiết để dự trữ cấp nước cứu hỏa:  QCH = 36 x 2 x 1 = 72 

(m3).

Nguồn cấp nước: Nước dùng cho cứu hỏa được lấy từ bể chứa nước tại khu vực sân công 

nghiệp và ao lắng.

Nhu cầu nhiên liệu trong giai đoạn khai thác, chế biến đá.

Sau khi nổ mìn đá được vận chuyển về khu vực chế biến với cự ly khoảng 250m. 

Lượng đá cần vận chuyển: 28.000 m đá nguyên khối/năm x 1, (hệ số nở rời) = 

đá nguyên khai/năm. 

Bảng 1.6: Bảng xác định số lượng ca máy trong giai đoạn khai thác, chế biến

Hạng mục

Thiết 
bị/máy Định mức ca 

Khối 
lượng Số ca máy

Bốc xúc đá nguyên  

về khu vực nghiền 

Bốc xúc đất đá thải  
về khu vực tập kết 

Máy nâng Palăng 
xích (nâng đá khối 

xẻ)
pa lăng 

Vận chuyển đá  

VLXDTT tại tuyến 
tiếp nhận đá về trạm 

Xe ô tô tải 
Cự ly ≤ 1km: 



 

nghiền sàng (cự ly  
khoảng 200m).

Vận chuyển đất thải 
về khu vực tập kết

Xe ô tô tải 
Cự ly ≤ 

Bốc xúc đá thành 
phẩm đi tiêu thụ gầu 1,2 m

Vận chuyển đá 
VLXD đi tiêu thụ 
(cự ly khoảng 

Xe ô tô tải 
15tấn

Cự ly 30km: 

Bảng Nhu cầu nhiên liệu trong giai đoạn khai thác, chế biến

Chủng loại
Số ca máy

Định mức tiêu 
hao nhiên liệu

Nhu cầu sử dụng 
dầu diezel 

(lít/năm)

cầu nhiên liệu cấp cho các máy móc tại cơ sở

Xe ô tô 15 tấn vận 
chuyển nội mỏ
Máy cẩu pa lăng 

Nhu cầu nhiên liệu cấp cho các phương tiện vận chuyển bên ngoài mỏ

Xe ô tô 15 tấn vận 
chuyển đá thành 
phẩm đi tiêu thụ

Căn cứ định mức dự toán xây dựng công trình số 24 2007 (phần Xây dựng) công bố 

kèm theo văn bản số 1784/BXD ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng;

Căn cứ vào số liệu thiết minh thiết kế cơ sở của cơ sở

Tỷ trọng của dầu là 0,89 kg/l. 

Danh mục máy móc, thiết bị

Đây là mỏ khai thác sử dụng cơ giới kết hợp với lao động thủ  công, sản phẩm là 

vật liệu xây dựng thông thường. Sản phẩm xúc bóc khá đa dạng, kích thước của hòn đá lớn 

nhất có thể đạt vài m Trong giai đoạn khai thác và chế biến đá, cơ sở sử dụng một số 

trang thiết  bị máy móc phục vụ khai thác, vận chuyển và chế biến đá như sau:



 

Bảng Danh mục máy móc, thiết bị trong giai đoạn khai thác, chế biến

Loại thiết bị Số lượng Tính năng kỹ thuật Xuất xứ
Tình trạng chất 

lượng máy

Máy khoan cầm GSB 13RE; Sử dụng máy 

nén khí để khoan

Nhật bản

Máy móc thiết bị 

(giá trị 80 %)

Động cơ điện công 

suất điện năng 12kw 
Việt nam

CS200 dung tích gầu 

quốc

270 (15tấn) (15tấn)
Hàn Quốc

Dây chuyền 

nghiền sàng 

Máy nghiền sàng đá 

/h công suất tiêu 

thụ điện năng 180kw 

Việt Nam

Máy bơm nước 
Máy bơm 3m

suất 6kw

Việt Nam

Máy hàn điện Công suất 14kw
Việt Nam

Máy mài cơ khí Công suất 2,8kw Việt Nam

Máy xẻ đơn 1 
lưỡi

Công suất 40 kw
Việt Nam

Máy cắt cạnh Công suất 30 kw Việt Nam

Nhu cầu thuốc nổ và các phụ kiện.

Lượng thuốc nổ, kíp nổ, dây truyền nổ …hàng năm được quy định cụ thể trong

hồ sơ thiết kế nổ mìn do Sở Công thương tỉnh phê duyệt và cấp phép theo

Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đã được bộ công thương cấp phép

Bảng 1. : Tiêu hao vật liệu nổ hàng năm
Loại vật liệu Đơn vị 1 năm

Thuốc nổ

Kíp nổ các loại

Mồi nổ Quả

 (Nguồn: Theo giấy phép sử dụng vật liệu nổ).

Nguồn cung cấp: Mọi thiết bị vật liệu nổ, công ty sẽ phối hợp đơn vị có chức năng 

Xí nghiệp Lam Kinh - Chi nhánh Tổng Công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp Quốc 

phòng – GAET.

. Các thông tin khác liên quan đế cơ sở

ả ắ ạt độ ủa cơ sở



 

Mỏ đá spilit tại xã Vĩnh an và xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa theo 

Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất số 431/GP

ề ấ ả

Tổng diện tích sử dụng đất: 43.200m (diện tích thuộc xã Minh Tân là: 28.200m

diện tích thuộc xã Vĩnh An là: 15.000m ) được giới hạn bởi các điểm góc 5,6,7,8. Diện 

tích khai trường là (diện tích thuộc xã Minh Tân là: 34.900m , diện tích thuộc 

xã Vĩnh An là: 4.900m ) được giới hạn bởi các điểm góc 1,2,3,4,5,8,9,10.

- Phương pháp khai thác: Lộ Thiên.

-  Độ cao khai thác thấp nhất: Đến cos +70m.

- Trữ lượng khoáng sản:

+ Trữ lượng địa chất: 1.068.980 m3, trong đó Trữ lượng đá spilit làm VLXD thông 

thường: 994.152m3, đá khối tận thu sản xuất đá ốp lát là 74828m3.

- Trữ lượng khai thác:823.836m3 trong đó Trữ lượng đá spilit làm VLXD thông 

thường: 766.167m3, đá khối tận thu sản xuất đá ốp lát là 57.699m3.

Căn cứ theo báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng mỏ đá đến 12/ năm 202 của 

ệp tư nhân Hả . Trữ lượng tại dự án như sau:

Tổng sản lượng đã khai thác (nguyên khai) tính từ thời điểm được cấp phép đến 

+ Đá spilit làm VLXD thông thường là: 56.810m

+ Đá khối để xẻ là : 3.546m

+ Đất san lấp: 5.480m

Tổng trữ lượng đã khai thác (được quy đổi về trữ lượng địa chất) tính từ thời điểm 

được cấp phép đến ngày 31/12/2023 là: 

+ Đá spilit làm VLXD thông thường là: 38.515,3m

+ Đá khối để xẻ là : 2.404,1m

+ Đất san lấp: 4.248,1m

3.2. Kiểm kê: Trữ lượng khoáng sản khai thác được còn lại: 

Tổng trữ lượng địa chất còn lại tính đến thời điểm lập báo cáo là:

+ Đá spilit làm VLXD TT là: 994.152m –

+ Đá khối để xẻ là : 74.828m –

Đất san lấp là: 76.320m –

Tổng trữ lượng khai thác còn lại tính đến thời điểm lập báo cáo là:

+ Đá spilit làm VLXD TT là: 776.167m –

+ Đá khối để xẻ là : 57.669m –

+ Đất san lấp là: 76.320m –

ổ ứ ả ự ệ cơ sở

ệp tư nhân Hả ủ cơ sở

- Hình thức quản lý cơ sở: Chủ đầu tư tổ chức chỉ đạo thực hiện cơ sở xây dựng theo 

đúng Luật Đất đai, Luật Xây dựng.

- Hình thức tổ chức thực hiện cơ sở: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện các bước của cơ 

sở: Giao cho đơn vị tư vấn thiết kế khảo sát và đo vẽ địa hình khu vực cơ sở; Thiết kế và 



 

thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của cơ sở; Chủ đầu tư tự quản lý cơ sở để 

quản lý thực hiện cơ sở đúng Luật định; Nhà thầu xây lắp bàn giao các hạng mục công 

trình cho Chủ đầu tư theo đúng tiến độ đã ký kết .

a. Sơ đồ cơ cấ ổ ứ

. Mô hình tổ chức của công ty

b. Tổ chức các bộ phận sản xuất.

Các bộ phận sản xuất được bố trí thành các tổ chịu trách nhiệm sản xuất đá từ khâu 

đầu đến khâu cuối của quá trình sản xuất sản phẩm.

Các sản phẩm được nghiệm thu tại bãi chứa sản phẩm.

c.Tổ chức tiêu thụ sản phẩm.

Các loại sản phẩm đá xây dựng, mỏ  sẽ tổ chức xuất bán cho các đối tác và phục 

vụ nhu cầu xây dựng của khu vực.

Các sản phẩm đá ốp lát được đóng vào các balet và xuất bán cho các đơn vị trong 

và xuất khẩu.

d. Biên chế lao động.

Kế hoạch nhân sự được bố trí căn cứ vào quy mô và chiến lược sản xuất; 

Dựa trên quy mô, sản lượng khai thác và chế biến hang năm, quy mô máy móc, thiết 

bị biên chế lao động cụ thể như sau:

Tổng số lao động của cơ sở người được bố trí

Hiện tại biên chế lao động tại mỏ là  người; riêng cán bộ chuyên trách về môi 

Ban lãnh đạo

Giám đốc điều 
hành mỏ

Kế hoạch kỹ thuật Bộ phận quản lý 

Kế toán Kho quỹ

Khoan nổ mìn, 
cậy gỡ

PX nghiền,xẻ đá Tổ xe máy

Tổ tạ đá hộc Tổ tạo hình đá 
khối



 

trường công ty sẽ tuyển dụng 01 cán bộ phụ trách về môi trường có trình độ từ cao đẳng 

trở lên chuyên ngành môi trường.

ế độ ệ

Chế độ làm việc cho bộ phận trực tiếp và gián tiếp như sau:

Bộ phận hành chính: 26 ngày/năm.

Bảo vệ: 365 ngày/năm.

Thời gian: 08 giờ/ca/ ngày.

Bộ phận khai thác, chế biến: 260 ngày/ năm.

Thời gian làm việc: 1 ca/ngày; 08 giờ/ ca.

Những ngày lễ, tết được nghỉ theo quy định của Nhà nước.

Các đối tượng xung quanh cơ sở

ỏ cách khu dân cư gầ ấ ả ề phía Đông 

ỏ ả ề Đông Bắ ố ạ ảy qua, đây là 

ồ ấp nước tướ ự

+ Phía Bắc khu mỏ tiếp giáp với mỏ đá Công ty TNHH Sản xuất đá Thái Bình 

Dương

Không có đền chùa cũng như các di tích lị ử văn hóa khác trong khu vự ự

Phía Bắc khu mỏ tiếp giáp với dự án khai thác khoáng sản liền kề là mỏ đá 

ty TNHH Sản xuất đá Thái Bình Dương

Hệ thống đường giao thông: Từ t rung tâm thành phố Thanh Hóa đi theo Quốc lộ 

1A về phía Bắc khoảng 27,6km gặp Quốc lộ 217, rẽ trái theo tuyến Quốc lộ này khoảng 

11,8km đến khu làng nghề xã Vĩnh Minh, rẽ trái  theo tuyến đường cấp phối khoảng 1,4km 

đến khu vực mỏ. Các tuyến đường này đã được rải nhựa và đá cấp phối chất lượng tương 

đối tốt, xe tải trọng 10 15 tấn có thể đi lại dễ dàng.

Đường giao thông ngoại mỏ đã được xây dựng trong quá trình khai thác của các 

đơn vị liền kề, đảm bảo đủ điều kiện phục vụ sản xuất mỏ. Đường giao thông ngoại mỏ đã 

được xây dựng nhưng chưa đảm bảo đảm bảo có thể vận chuyển nguyên vật liệu, do vậy 

cần phải cải tạo, nâng cấp trước khi đi vào khai thác.



 

CHƯƠNG II. SỰ Ợ Ủ CƠ SỞ Ớ Ạ Ả NĂNG CHỊ

Ả ỦA MÔI TRƯỜ

ự ợ ủ cơ ở ớ ạ ả ệ môi trườ ố ạ ỉ

phân vùng môi trườ

Cơ sở ợ ớ ạ

- Cơ sở nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây 

dựng thông thường tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được UBND 

tỉnh phê duyệt tại quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 và Quyết định 328/NQ-

HĐND ngày 21/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Cơ sở điều chỉnh bổ sung 

các quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản đã phê duyệt trước năm 2019;

- Cơ sở phù hợp với Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hoá thời kỳ 2021-

2030 định hướng đến năm 2045 được chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

467/QĐ-UBND ngày 27 tháng 1 năm 2022;

- Cơ sở phù hợp với Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/02/2023 của Thủ tướng 

chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

2045.

- Cơ sở phù hợp với Quyết định số 3244/QĐ-UBND ngày 13/08/2019 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070.

- Căn cứ Điều 22, 23 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022  của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Căn cứ Điều 10 Thông tu số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

ự ợ ủ cơ sở đố ớ ả năng chị ả ủa môi trườ

ự ợ ủ ự án đầu tư đố ớ ả năng chị ả ủa môi trường đượ ể

ệ

ện nay, môi trườ ự ự ệ ự ất lượ ố chưa có 

ấ ệ ị ễ (số liệu chi tiết được trình bày tại chương IV của báo

Mương thoát nướ ủ ự ự qua khảo sát thực tế nguồn 

nước nước cho thấy: Nước có màu đen xám, không mùi và không có sinh vật sinh sống tại 

nguồn nước này. Trong phạm vi bán kính km chạy dọc theo mương thu gom nước thải 

chung của dự  án có nguồn nước thải sinh hoạt của các hộ dân dọc 2 bên đường, cửa hàng 

buôn bán nhỏ, lẻ…. Nước thải thu gom vào mương thoát nước chung của khu vực . Như 

ậy, mương thoát nướ ủ ực đủ ả năng tiế ậ ủ ự

+ Nướ ả ạ ộ nướ ả ạ ạ ự ẽ đượ ử lý sơ 

ộ trước khi thoát ra mương thoát nướ ủ ự

Đối với môi trường không khí



 

Dự án không phát  sinh nguồn khí thải công nghiệp tập trung. Bụi, khí thải phát

sinh tại dự án chủ yếu từ bụi phát tán trong quá trình xúc bốc, nghiền sàng và vận chuyển

đất đá. Bên cạnh đó, khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động của máy móc thiết bị. Tu

nhiên, bụi khí thải phát sinh không tập trung mà phân tán trên diện t ích lớn. Trong quá

trình hoạt động, Công ty đã bố trí đầy đủ các công trình, biện pháp g iảm thiểu tác động

từ các nguồn nêu trên.

ấ ả ắ ạ ấ ả ắn thông thườ ấ ả ạ ủ cơ sở đã ký 

ợ đồ ới đơn vị ức năng đế ậ ển đi xử theo đúng quy đị ủ

ậ

ậ ạ ấ ả ừ ạt độ ủ ự án đề ẽ đượ ử

ả ợp để ảnh hưởng, tác độ ấu đến môi trườ ự

ự ệ ự ợ ớ ả năng chị ả ủa môi trườ



CHƯƠNG III Ế Ả Ệ Ả Ệ

MÔI TRƯỜ Ủ CƠ SỞ

ện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nướ ả

nước mưa chảy tràn và nướ ỏ

Nước chảy và khu vực khai thác, chế biến bao gồm các nguồn như sau: nước mưa rơi trực 

tiếp, nước mưa chảy tràn trên mặt. Để ngăn chặn nước mưa chảy tràn và nước tháo khô mỏ kéo bụi, 

đất, cát, chất rắn lơ lửng vào các khu vực khác, gây ảnh hưởng tới môi trường chung. Doanh nghiệp 

đã xây dựng hệ thống mương có tiết diện hình thang (tiết diện đào): đáy lớn 0,7m; đáy nhỏ 0,4m; sâu 

, thu gom về các hố ga kích thước chiều dài x rộng x cao = 1,5m x 1m x 1 m, với

hố sau đó tới ao lắng 370 m phía Nam khu  vực sân công nghiệp. Lượng nước này được thu gom 

và xử lý bằng phương pháp lắng cơ học trước khi thoát ra môi trường.

Sơ đồ 3.1. Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa của khu mỏ

Kích thước Ao lắng thể tích kè tường bao xung quanh
  Tại đây nước được lắng ngang (lắng cơ học) trước khi chảy theo ra mương 

thoát nước. Nước trong ao lắng sẽ được tái sử dụng để tưới ẩm đá, tưới đường, nước cấp cho 
sản xuất.

Tọa độ vị trí xả nước thải ra mương thoát nước chung của khu vực: 

(theo tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105 , múi chiếu 3

Nước mưa 
chảy tràn Thải ra nguồn tiếp 

nhận

Ao  lắng   S= 
Mương thoát 

nước



ắ

- Nước thoát mỏ tại khu vực khai thác, khai trường. Nước tại mỏ dược tháo khô bằng 

hình thức tự chảy. Hoạt động tháo khô mỏ không diễn ra thường xuyên, chỉ phát sinh nước thải 

vào những ngày mưa lớn.

- Lưu lượng nước tháo khô mỏ (Lưu lượng lớn nhất):

Lưu lượng nước mưa chảy tràn tại khu vực cơ sở trong giai đoạn sản xuất được tính theo 

phương pháp cường độ giới hạn (Tiêu chuẩn 7957-2008-Thoát nước – mạng lưới và công trình 

bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế. Công thức tính toán như sau:

Trong đó:

ện tích lưu vự ế ố ụ ụ

Cường độ mưa tính toán (l/s.ha ) 

ệ ố ả ọn C = 0,43 đố ớ ệ ệ ệ ố ả

đượ ự ọ ự ảng dưới đây:

Bảng Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ

Tính chất bề mặt thoát nước
Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán P (năm)



Mặt đường atphan

Mái nhà, mặt phủ bêtông

Mặt cỏ, vườn, công viên (cỏ chiếm dưới 

Độ dốc nhỏ 1

Độ dốc trung bình 2

Độ dốc lớn

ồ Thoát nướ ạng lướ

Cường độ mưa đượ ứ

+

+
=

Trong đó:

Cường độ mưa (l/s.ha);

ờ ảy mưa (

ỳ ặ ạ ận mưa tính toán (năm); P= 5,0

ố xác định theo điề ện mưa của địa phương, có thể ọ ụ

ụ – ả ủ ẩ Thoát nướ – ạng lưới lướ

– ẩ ế ế ụ ới đị ỉ

ờ ảy mưa: t=180p.

ậ ổng lưu lượng nước mưa chả ực khai trườ ủ ỏ

ố ệu mưa cầ ỗ ờ ắ ừ 20 đến 25 năm bằng máy đo mưa tự

ời gian mưa tối đa là  150 – ậy lượng mưa lớ ấ ả ực khai trườ

(3h mưa) /ngày có lượng mưa lớ ấ

Với lưu lượng nước mưa lớn nhất trong thời gian mưa tối đa 3 giờ là 

lượng các chất ô nhiễm bị cuốn theo nước mưa chủ yếu trong giờ đầu tiên của trận mưa, lưu 

lượng là 680 m Ao lắng , đảm bảo chứa và lắng trong thời gian 

trận mưa. Nước tháo mỏ sau xử lý tại ao lắng được tận dụng phun nước dập bụi khu vực khai 

trường và dây chuyển nghiền, sàng, không thải ra môi trường. Trong trường hợp mưa kéo dài, 

nước tại ao lắng đầy sẽ chảy tràn ra hệ thống thoát nước chung khu vực

Tọa độ vị trí xả nước thải ra mương thoát nước chung của khu vực: 

(theo tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105 , múi chiếu 3

1.2. Thu gom, thoát nướ ả



nước thải sinh hoạt tại khu vực mỏ:

Theo tính toán lượng nước cấp cho tại chương theo Văn bản hợp nhất số 

lượng nước thải của nhà máy được tính toán như sau

Bảng Lượng nước thải của nhà máy

Thành phần 
sử dụng nước

Lượng nước 
cấp 

/ngày.đêm)

Định 
mức 

thải

Lượng nước 
thải 

/ngày.đêm)

Nước sinh hoạt 
của cán bộ công 

Nước thải rửa tay chân 

(chiếm 50%): tương đương

/ngày.đêm

Nước thải vệ sinh (chiếm 

%): tương đương 

/ngày.đêm

Nước thải nấu ăn (chiếm 

%): tương đương 

/ngày.đêm

* Sơ đồ thu gom nước thải sinh hoạt của cơ sở:

Sơ đồ 3.4. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt

Nước thải từ quá trình rửa tay chân: phát sinh với lưu lượng lưu lượng 

/ngày.đêm có chứa chất rắn lơ lửng, chất hoạt động bề mặt... Do đó, dòng nước thải này 

được thu gom về hố gas, sau đó được thu gom bằng hệ thống mương thoát nước thải sau đó 

chảy ra ao lắng của khu mỏ. Nước thải sau xử lý được tuần hoàn tái sử dụng cho quá trình sản 

xuất. Trong trường hợp mưa kéo dài, nước tại ao lắng đầy sẽ chảy tràn ra hệ thống thoát nước 

chung khu vực .

Nước thải từ hoạt động nấu ăn Dòng thải này có lưu lượng /ngày.đêm có 

chứa dầu mỡ, chất rắn, cặn rắn lơ lửng… nên được thu gom sau đó dẫn về xử lý bằng bể tách 
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tá
i 

sử
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ụn
g

Nước từ nhà vệ 
 

Bể tự hoại ngăn 

Nước thải nhà ăn
 

Nước thải rửa 

 

Bể tách dầu mỡ  

Hố g
 

Ao lắng
 

Rãnh thoát nước 



dầu mỡ. Sau khi tách dầu mỡ, nước thải thu gom bằng hệ thống mương thoát nước thải, sau đó 

chảy ra ao lắng của cơ sở. Nước thải sau xử lý được tuần hoàn tái sử dụng cho quá trình sản 

xuất. Trong trường hợp mưa kéo dài, nước tại ao lắng đầy sẽ chảy tràn ra hệ thống thoát nước 

chung khu vực .

Nước thải nhà vệ sinh: Dòng nước thải này có lưu lượng /ngày.đêm được phát 

sinh từ khu vực nhà điều hành, nhà vệ ăn ca, nhà nghỉ công nhân Nước thải nhà vệ sinh được 

dẫn về bể tự hoại 03 ngăn để xử lý sơ bộ dòng nước thải này. Nước thải sau khi được xử lý dẫn 

bằng hệ thống mương thoát nước thải, sau đó chảy ra ao lắng của cơ sở Nước thải sau xử lý 

được tuần hoàn tái sử dụng cho quá trình sản xuất. Trong trường hợp mưa kéo dài, nước tại 

lắng đầy sẽ chảy tràn ra hệ thống thoát nước chung khu vực.

Tọa độ vị trí xả nước thải ra mương thoát nước chung của khu vực: 

(theo tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105 , múi chiếu 3

nước thải sản xuất tại khu vực mỏ:

Sơ đồ 3.5 Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải sản xuất

Đối với nước thải từ quá trình xẻ đá khoảng 20 m /ngày; lượng nước thải này được dẫn 

qua mương có tiết diện hình thang (tiết diện đào): đáy lớn 0,7m; đáy nhỏ 0,4m; sâu 0,5m; dài 

699m. Sau đó vào ao lắng 2 ngăn: Ngăn lắng sơ cấp có diện tích 230 m ; ngăn lắng thứ cấp có 

diện tích 140 m

Bột đá sẽ được bán cho các cơ sở sản xuất gạch không nung. 

Đối với nước thải vệ sinh máy móc, thiết bị khoảng 2m /ngày được thu gom bằng hệ 

thống mương thoát nước kích thước 0,7x0,4m dẫn về ao lắng trước khi chảy ra  mương thoát 

nước chung khu vực.

Tọa độ vị trí xả nước thải ra mương thoát  nước chung của khu vực: 

(theo tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105 , múi chiếu 3

ử lý nướ ả

ử lý nướ ả ạ

* Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của nhà máy:

Nước thải sinh hoạt của nhà máy được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại, bể tách dầu mỡ, hố 

ga, sau đó được dẫn về ao lắng nước thải để tiếp tục xử lý Nước thải sau xử lý được tuần hoàn 

tái sử dụng cho quá trình sản xuất. Trong trường hợp mưa kéo dài, nước tại ao lắng đầy sẽ chảy 

Mương Ao lắng
 

Tuần hoàn tái sử 
dụng  

 

ước thải từ 
trình xẻ đá

Nước vệ sinh 
máy móc, thiết bị



tràn ra hệ thống thoát nước chung khu vực.

* Bể tách dầu mỡ:

Bể tách mỡ dùng để tách và thu các loại mỡ động vật và thực vật, các loại dầu có trong 

nước thải. 

Bể tách mỡ thường chia làm 2 ngăn (Giếng thu cặn và giếng thu mỡ). Ngăn thứ nhất 

chiếm 2/3 dung tích bể. Bể tách mỡ tính toán cho nhà ăn cụ thể như sau:

. Cấu tạo bể tách dầu mỡ

Nguyên lý hoạt động của bể tách dầu.

Nước thải nhà bếp sẽ được thu gom qua rãnh có kích thước 0,4x0,3m vào bể tách dầu mỡ; 

nước được lưu lại tại đây trong thời gian khoảng 2,5h; các cặn nặng sẽ lắng lại; dầu mỡ nỗi lên trên 

bề mặt bể; trên bề mặt bể sẽ bố trí một phao gạt dầu mỡ vào máng để thu gom xử lý cùng rác thải 

sinh hoạt; các cặn lắng định kỳ nạo vét, xử lý; nước thải sau khi tách dầu mỡ sau đó tiếp tục được 

dẫn ra Ao lắng để tiếp tục xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường;

Theo giáo trình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô vừa và nhỏ của GS.TS Trần Đức Hạ, 

NXB khoa học và kỹ thuật. Thể tích bể tách mỡ được tính theo công thức:

Trong đó:

Thể tích bể tách mỡ

+ a:  Lượng nước thải tính cho một suất ăn (lít) phụ thuộc vào từng loại bếp ăn và trang 

thiết bị trong đó, giá trị a có tính cả nước thải bộ phận xả chất thải thực phẩm. Đối với bếp ăn 

phục vụ đơn lẻ a = 12 (lít);

+ K: Hệ số không điều hòa, phụ thuộc vào loại bếp ăn và thời gian hoạt động, đối với 

bếp ăn phục vụ đơn lẻ, lấy K = 2,5;

+ N: Số xuất ăn tại giờ cao điểm.

+ T: Thời gian lưu giữ nước thải trong ngăn thu mỡ của bể. Đối với bếp ăn đơn lẻ lấy T 

: Hệ số chuyển đổi đơn vị lít sang m

Thay số vào ta có: Wct = 12 x 2,5 x 

Nước đầu vào

Nước đầu ra

Ống dẫn nước vào, ra

Máng thu dầu

Hố thu cặn

Nắp đậy



Công ty hiện nay đã xây dựng 01 bể tách dầu mỡ có thể tích đặt ngầm tại nhà ăn

Nước thải sau khi được xử lý qua bể tách dầu mỡ sẽ được chảy vào ao lắng trước  khi

thải ra hệ thống mương thoát nước chung của khu vực.

Mỡ được thu gom thường xuyên vào các thùng chứa rác thải sinh hoạt, sau đó vận 

chuyển và xử lý cùng với rác thải sinh hoạt tại bãi rác  của khu vực.

* Bể tự hoại 3 ngăn:

Bể tự hoại là công trình có 02 chức năng: lắng nước thải và lên men cặn lắng. Bể tự 

hoại có 03 ngăn. Do phần lắng cặn được tập trung trong ngăn thứ nhất nên dung tích ngăn này 

chiếm đến 50% dung tích toàn bể. Các ngăn thứ hai và thứ ba của bể có dung tích bằng 25% 

tổng dung tích bể.

Các ngăn trong bể tự hoại chia làm 02 phần: phần lắng nước thải phía trên và phần lên 

men cặn lắng (phía dưới). Do vận tốc trong bể nhỏ nên phần lớn cặn lơ lửng được lắng lại. Hiệu 

quả lắng cặn trong bể tự hoại từ 40 60% phụ thuộc vào nhiệt độ, chế độ quản lý và vận hành 

bể. Qua thời gian 03 đến 06 tháng, cặn lắng lên men yếm khí, quá trình lên men chủ yếu diễn 

ra trong giai đoạn đầu lên men axit. Các  chất khí tạo nên trong quá trình phân giải (CH

S…) nổi lên kéo theo các hạt cặn khác có thể làm cho nước thải nhiễm bẩn lại và tạo nên lớp 

váng nổi trên mặt nước.

Chiều dày lớp váng có thể từ 0,3 0,5m. Cặn trong bể tự hoại được lấy ra theo định kỳ, 

mỗi lần phải để lại khoảng 20% lượng cặn đã lên men trong bể để  làm giống men cho bùn cặn 

mới lắng, tạo điều kiện cho quá trình phân hủy cặn. Hiệu suất xử lý đạt 70%.

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 3 ngăn

việc của bể phốt như nước thải từ bồn cầu vệ được thải

dẫn đường ống dẫn đến bể phốt, bể phốt nước thải cặn sẽ được xử học

yếm cặn nước thải được sẽ lắng đọng xuống đáy bể nước sẽ được

chảy hố rồi tại đây hố sẽ lắng đọng lại những chất vẫn nước tụ lại

nước thải sẽ được thải hệ thống cống nước Đường ống

được bố chảy lệch mực nước từ xuống dưới.

Dung tích bể tự hoạ i được xác định như sau:

Thể tích phần chứa nước Wn của bể:

Trong đó:

ể ầ ứa nướ

+ a: Tiêu chuẩn thải nước vệ sinh trên đầu người trong ngày, chọn a = 20 l/người.ngày; 

+ N: Số người sử dụng bể tự hoại, khoảng người;



+ t: Thời gian lưu nước, chọn t = 4 ngày;

Thể tích phần chứa và lên men cặn Wc của bể:

–

–

Trong đó:

ể ầ ứ ặ

+ b: Hệ số kể đến sự giảm thể tích của bể, lấy b = 70%;

+ c: Hệ số kể đến việc để lại một phần cặn lắng khi hút bể, đảm bảo cho vi sinh vật hoạt 

động, c =1,2;

Lượng cặn trung bình của một người thải ra trong 1 ngày, m = 0,6  lít/người.ngày;

+ N: Số người sử dụng bể tự hoại, khoảng người;

+ T: Thời gian giữa hai lần hút cặn, T = 365 ngày;

: là độ ẩm của cặn tươi vào bể; W

: là độ ẩm cặn khi lên men, tương ứng  W

Thay số vào ta có:    

Vậy tổng thể tích của bể theo 

Kết cấu bể: Đáy bể bằng bê tông cốt thép dầy 220cm, vữa xi măng mác 75; tường xây 

bằng gạch tuynel dầy 220mm, vữa xi măng mác 75; Nắp bể bằng bê tông cốt thép dày 200mm, 

vữa xi măng mác 100, có ống thoát khí.

Nhà vệ sinh khu vự nhà điều hành

Công ty xây dựng bể tự hoại tại khu vực nhà điều hành với tổng dung tích khoảng 

để đảm bảo xử lý một cách triệt để toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt của đơn vị  khi cơ sở đi vào 

hoạt động. Đồng thời khi mở rộng tăng số lượng công nhân làm việc tại mỏ vẫn đủ để xử lý.

ử lý nướ ả ả ấ

ước thải từ quá trình sản xuất được dẫn qua rãnh thoát nước hở Ao lắng diện 

Nguyên lý hoạt động của ao lắng: Nước thải đi vào vùng phân phối nước đặt ở đầu 

ngăn lắng sơ cấp số 1, nước chuyển động đều vào vùng lắng. Tại ngăn lắng số 1 các cặn nặng 

như bột đá sẽ bị lắng theo nguyên lý bể lắng trọng lực; nước trong sau khi lắng  sẽ qua cửa tràn 

dẫn sang ngăn lắng thứ 2 của ao; tại đây một số cặn có kích thước nhỏ chưa được lắng tại ngăn 

số 1 sẽ tiếp tục lắng tại ngăn số 2. Với thể tích của ao lắng khoảng 740 m ; do vậy thời gian lưu 
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của nước trong ao khoảng 37 ngày nên hầu hết các cặn đều được lắng. Nước sạch được bơm 

tuần hoàn cấp lại cho quá trình xẻ đá. Lượng bột đá phát sinh theo t ính toán tại chương 3 khoảng 

/ngày). Lượng bột đá thải ra từ quá trình xẻ đá trong một năm là 308,7 m ; Diện tích 

ngăn lắng 1 khoảng 140m ; Doanh nghiệp sẽ tiến hành nạo vét 4 5 lần/năm để đảm bảo phần 

diện tích lắng cặn của bể lắng.

Bảng Thống kê các công trình xử lí nước thải

Hạng mục Số lượng
Diện tích & Kích thước

Hệ thống rãnh thoát nước 
hở

hiều dài 

lắng xử lý nước thải

Bể tự hoại

Bể tách dầu

ệ ử ụ ả

a. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do bụi từ quá trình khoan lỗ mìn.

- Biện pháp nhằm hạn chế các tác động của bụi chủ yếu là biện pháp quản lý và các khâu 

kỹ thuật trong công tác khoan nổ mìn như hộ chiếu nổ mìn được lập trên cơ sở thi công đúng 

yêu cầu kỹ thuật, khối lượng thuốc nổ đúnFg theo tính toán trên độ cứng của đất đá khu vực... 

để đảm bảo giảm thiểu đến mức thấp nhất lượng bụi và khí thải phát sinh ra môi trường.

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân khoan lỗ và các công nhân phục vụ khoan, nổ 

mìn như: Khẩu trang chống bụi 3 lớp, mũ nhựa cứng, kính bảo hộ lao động, quần áo, găng tay 

vải… 

b. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do bụi và khí thải từ quá trình nổ mìn.

- Thực hiện đúng kỹ thuật trong khoan nổ mìn, nâng cao hiệu quả và an toàn lao động 

trong quá trình nổ mìn;

- Tổ chức nổ mìn theo lịch cố định 1 ngày/lần và tuân thủ đúng thời gian nổ mìn. Đặc biệt 

chủ đầu tư thống nhất thời gian nổ mìn. Phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị lân 

cận về kế hoạch, thời gian nổ mìn để thống nhất quản lý.

- Việc nổ mìn tùy theo địa hình bố trí công nhân đốt mìn với thời gian an toàn nhất, bố 

trí người gác, biển báo cờ đỏ,… phải tổ chức báo khu vực nguy hiểm trước khi đốt, vị trí tập kết 

công nhân sau khi đốt ẩn nấp an toàn, sau khi nổ ít nhất 15 phút mới tiến hành kiểm tra để có 

biện pháp xử lý những lỗ không nổ.

- Mỗi công nhân được trang bị bảo hộ lao động như: quần áo bảo hộ, khẩu trang, găng 

tay...

- Công ty cam kết sử dụng vật liệu nổ đúng theo quy định về phương pháp cũng như 

thời gian . Tránh nổ mìn vào thời điểm gió mạnh để hạn chế phát tán bụi đi xa.



- Sử dụng công nghệ nổ mìn điện để hạn chế đến mức thấp nhất các tác động đến con 

người cũng như công tác an toàn lao động.

c. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do bụi từ hoạt động bốc xúc, trút  đổ 

đá sau nổ mìn về khu chế biến và đất đá thải về khu vực tập kết

- Tại khu vực tuyến tiếp nhận đá công ty bố trí 4 béc phun tự động liên tục; Hệ thống 

dàn phun tự động liên tục trong suốt quá trình sản xuất; Sử dụng máy bơm và đường ống để 

bơm cấp nước cho quá trình phun ẩm giảm bụi..

- Thực hiện phun nước liên tục trong quá trình sản xuất trừ những ngày mưa.

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như: quần áo bảo hộ, khẩu trang, găng

d. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do bụi dọc tuyến đường vận 

chuyển đá từ khu vực khai thác về khu chế biến.

- Thường xuyên tu sửa, bảo dưỡng tuyến đường nội bộ mỏ.

- Chủ đầu tư sử dụng xe bồn chứa nước kết hợp với đường ống mềm tưới nước với 

tần suất 2 lần/ngày trên tuyến đường vận chuyển đá từ khu vực khai thác về trạm nghiền sàng 

và đất đá thải về bãi tập kết vào những ngày nắng và khô hanh có thể tăng tần suất tưới lên 4 

lần/ngày. Nguồn nước được lấy từ ao lắng hoặc nước giếng khoan tại khuôn viên mỏ.

- Tiến hành thu dọn đất đá rơi trên đường vào cuối ngày làm việc.

- Các phương tiện vận tải và máy móc phục vụ sản xuất cần phải tuân thủ quy trình kiểm 

định của Cục Đăng kiểm Việt Nam, định kỳ được bảo dưỡng nhằm tăng hiệu suất, giảm phát 

thải.

- Phối hợp với các đơn vị khai thác gần khu vực cơ sở chung tuyến đường  vận chuyển 

đi tiêu thụ phun nước để giảm thiểu bụi.

e. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do bụi từ quá trình chế biến đá.

Do hoạt động nghiền sàng:

Đây là khu vực  sản sinh nhiều bụi nhiều nhất trong quá trình khai thác và chế biến. Để 

giảm thiểu bụi trong công đoạn này, cần thực hiện các biện pháp sau:

Tưới ẩm trực tiếp bằng bơm áp lực lên bề mặt đá tại bộ phận đập hàm, sàng, nghiền 

trung gian, nghiền sàng phân cấp và các đầu rót sản phẩm;

+ Nước cấp cho máy nghiền đá: Để giảm bụi phát sinh từ quá trình nghiền sàng đá xây 

dựng công ty sẽ tiến hành phun ẩm Công ty bổ trí hệ thống phun ẩm giảm bụi mỗi vị trí sẽ bố 

Nguyên tắc hoạt động của hệ thống bơm áp lực:

Bằng cách bơm nước qua đầu phun được thiết kế đặc biệt, tạo ra những hạt nước với kích thước 

trung bình khoảng 100 micromet. Những hạt nước sẽ khuếch tán vào trong không khí dưới tác dụng 

của trọng lực sẽ kéo những hạt bụi lắng xuống; đồng thời quá trình phun ẩm cũng làm giảm sự khuếch 

tán của bụi ra môi trường.  



Hệ thống bơm áp lực bao gồm:

1. Máy nén áp lực;

2. Béc phun + đầu nối;

3. Ống dẫn nước dạng ống mềm;

4. Máy bơm nước.

Hệ thống bơm phun nước áp lực được thiết kế và lắp đặt bởi các thợ cơ khí của đơn vị.

Nguồn nước được khai thác từ giếng khoan tại mỏ và ao lắng trong khu vực sân công 

nghiệp;

. Sơ đồ hệ thống phun ẩm vào hàm nghiền

Trang bị bảo hộ lao động nhằm ngăn bụi cho người lao  động như: khẩu trang hoạt 

tính 3 lớp chống bụi và quần áo bảo hộ lao động, găng tay vải, mũ bảo hộ lao động. 

Do hoạt động xẻ đá:

Quá trình xẻ đá được cấp nước liên tục nên lượng bụi phát sinh trong quá trình xẻ đá là 

không đáng kể;

Quy trình cấp nước cho hoạt động xẻ đá như sau:

Nước từ giếng khoan và ao lắng lắng được bơm vào đường ống kẽm có đường kính 60mm; 

đặt nằm ngang chạy dọc theo chiều dài của xưởng xẻ đá; 

Tại mỗi vị trí đặt máy nghiền trong xưởng bố trí một ống dẫn nước bằng kẽm đường kính 

60mm để cấp nước trực tiếp vào lưỡi cưa để xẻ đá;

. Sơ đồ nước cấp quá trình xẻ đá

Nước Ao lắng
giếng khoan

Hệ thống bơm áp 
lực

Phun vào phểu cấp 
liệu; hàm nghiền

Ao lắng

Bơm áp 
lực

Lưỡi 
cưa 

xẻ I

Lưỡi 
cưa 

xẻ II

Lưỡi 
cưa 

xẻ III

Lưỡi 
cưa 

xẻ IV

Lưỡi 
của 
Máy cắt 
cạnh I

Lưỡi 
của 
Máy cắt 
cạnh

Nước 
giếng 

ao lắng

Rãnh thu gom nước thải 

Nước sau xử lý cấp lại cho quá trình 
sản xuất



f. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do bụi và khí thải của máy móc khai 

thác và phương tiện vận chuyển.

- Bảo dưỡng, thay thế thường xuyên các thiết bị hay chuyển động và dễ bị mài mòn, tuân 

thủ triệt để các tiêu chuẩn và các lịch bảo dưỡng để giảm ô nhiễm không khí; 

- Tắt hoặc giảm tốc độ các thiết bị máy móc không sử dụng thường xuyên giữa các chu 

kỳ làm việc;

- Giảm bớt số lượng thiết bị hoạt động đồng thời, hạn chế sử dụng cùng một lúc trên 

công trường nhiều máy móc, thiết bị thi công có gây độ ồn và rung lớn cùng vào một thời điểm 

để tránh tác động của cộng hưởng tiếng ồn cũng như độ rung; 

- Không chuyên chở hàng hóa vượt trọng tải quy định; 

- Thường xuyên bơm nước tưới ẩm khi xuất bán sản phẩm trong thời gian nắng nóng, 

hanh khô.

Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do bụi trong khu vực chứa đá thành 

phẩm, bãi lưu giữ đất, đá

Trong khu vực đá thành phẩm và bãi thải, bụi chỉ phát sinh khi bốc xúc,

nhất là vào những ngày nắng nóng, nếu phát hiện bụi bốc lên cao trong quá trình xúc bốc thì 

tiến hành phun ẩm. Xe chở đá thành phẩm phải được phủ bạt kĩ trước khi ra khỏi mỏ, tránh 

làm rơi vãi đá thành phẩm phát sinh bụi trên các tuyến đường

Công nhân lao động sẽ được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động và định kỳ kiểm tra bệnh 

bụi phổi.

Vị trí thực hiện: Khu vực sân công nghiệp và bãi thải.

Thời gian thực hiện: Tiến hành trồng cây song song với quá trình khai thác. Các biện 

pháp khác thực hiện trong suốt thời gian khai thác mỏ.

Ngoài ra Công ty đã trồng cây xanh quanh khu vực chế biến nhằm giảm

thiểu lượng bụi phát tán.

ện pháp lưu giữ ử ấ ả ắ

Chất thải rắn trong cơ sở này gồm chủ yếu hai nguồn đó là chất thải rắn trong quá trình 

khai thác, chế biến và chất thải rắn trong quá trình sinh hoạt.

Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do CTR từ quá trình khai thác.

a. Biện pháp giảm thiểu tác động do đất đá thải và cây xanh từ bóc dỡ tầng phủ.

Đất đá thải: Đất đá từ quá trình bóc dỡ tầng phủ và đá có xen kẹp đất trong quá 

mở vỉa và khai thác. Theo báo cáo nghiên cứu khả thi lượng đất đá thải khoảng 2.100 m /năm 

Lượng đất đá thải này không nhiều được thu gom, tập kết tại bãi thải ở khu vực khai trường và 

tận dụng bán một phần làm vật liệu san nền cho các công trình trên địa bàn. 

Bãi thải với diện tích và kè tường bao xung quanh. Tường được xây bằng đá hộc, 

mác ximăng M50, cao 2,5 m; chiều dài tường kè để chứa đất đá thải; Sức chứa 

của bãi thải: . Lượng đất này để san lấp mặt bằng và làm đường cấp phối; một phần sử 



dụng để phục vụ cho công tác cải tạo phục hồi môi trường.

Rác thải tại khu vực  khai thác chủ yếu là cây cỏ, cây bụi sống bám trên núi và rơi xuống 

khi nổ mìn: Do trên bề mặt tầng phủ chỉ tồn tại các cây cỏ bụi và các cây ở tầng thấp nên lượng 

sinh khối cây xanh là không nhiều khoảng 0,5kg/m . Diện tích khu vực khai thác của dự án 

được xác định: ; thời gian khai thác: năm; Vậy lượng sinh khối phát quang 

khoảng:0,5kg/m2 x năm = kg/năm. Được thu gom, vận chuyển về bãi tập kết 

rác thải của khu mỏ với diện tích 4m

. Biện pháp giảm thiểu tác  động do đất đá thải từ quá trình chế biến đá.

Trong quá trình nghiền sàng đá, chất thải phát sinh chủ yếu là những loại đá nguyên 

liệu không đạt yêu cầu, vỉa đá có xen kẹp đất, các vỉa đá bị phong hóa mạnh và đất đá thải tại 

khâu xay nghiền, đá từ bóc bì đá khối…. Tổng lượng thải này là 2.100 m /năm (tương đương 

khoảng 0,8m /ngày). Lượng đất đá thải này không nhiều được thu gom, tập kết tại bãi thải ở 

khu vực khai trường và tận dụng bán một phần làm vật liệu san nền cho các công trình trên địa 

Trong quá trình xẻ đá: Lượng bột đá thải 1,17 m /ngày, Doanh nghiệp sẽ  bán cho các 

cơ sở sản xuất gạch không nung trên địa bàn.

Để hạn chế việc rơi vãi đất đá trong quá trình bốc xúc vận chuyển, chủ cơ sở yêu cầu 

các xe vận chuyển phải che đậy thùng xe và đảm bảo quy định về an toàn giao thông: Chạy 

đúng tốc độ quy định, không chở quá tải, quá đầy so với độ cao của thùng xe.

. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt.

Với số lượng cán bộ công nhân lao động trong khu vực cơ sở, lượng chất thải rắn 

sinh hoạt phát s inh trong giai đoạn khai thác mỏ khoảng kg/ngày, lượng rác thải sinh hoạt 

không lớn; Cơ sở thực hiện phân loại rác tại nguồn.

Trang bị thùng rác dung tích 60 lít được bố trí đặt ở các vị trí dễ quan sát tại các khu 

vực như sau:

+ Tại nhà ăn

+ Tại khu vực nhà điều hành: 

Đị ỳ ầ ệ ẽ ấ ả ắ ề ứ

ằ ự ậ ế ủ cơ sở ệ . Sau đó hợ

đồ ớ đơn vị ức năng ậ ể ề nơi xử ầ ấ ầ ầ

ệ ả ể ấ ả ắ ạ

Chất thải nguy hại (CTNH) trong quá trình khai thác, chế biến chủ yếu gồm: 

Dầu nhớt thải được sử dụng để bôi trơn bánh xích của xe máy cơ giới và các thiết bị 

khác, một phần thu gom vào các phuy chứa có nắp đậy và tiêu hủy xử lý; giẻ lau do sửa chữa 

và lau chùi máy bị nhiễm dầu nhớt, Công ty sẽ thu gom vào 02 thùng phuy có nắp đậy, dung 

0l, khi đủ khối lượng 1 đợt xe vận chuyển sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu 

gom và xử lý. Cụ thể, Công ty sẽ ký hợp đồng với Công ty cổ phần môi trường Nghi Sơn để 



thu gom các chất thải này theo định kỳ.

Chất thải nhiễm vật liệu nổ, thùng chứa vật liệu nổ sẽ được thu gom theo quy định. Cơ 

sỡ xây dựng kho chứa chất thải nguy hại  có diện tích nằm bên cạnh nhà vệ sinh của khu 

mỏ, hợp đồng với các đơn vị có chức năng xử lý theo quy định.

Đối với các bình acquy cũ sẽ được tập trung lại và theo định kỳ nhà cung cấp sẽ thu 

gom và xử lý theo quy định.

Thành phần chất thải nguy hại được phân loại theo Thông tư 02/2022/TT

ngày 10/01/2022 như sau:

Bảng Thành phần chất thải nguy hại

Trạng thái tồn tại Số lượng 
(kg/năm)Rắn Lỏng

Bóng đèn huỳnh quang

Dầu động cơ, hộp số và bôi 
trơn tổng hợp thải

Bao bì mềm có chứa hoặc bị 
nhiễm các thành phần nguy 
hại

Bao bì cứng thải bằng kim 
loại

Bao bì cứng thải bằng nhựa

ẻ lau dính dầu  mỡ thải

Pin, ắc quy chì thải

Tổng
ệ ả ể ế ồn, độ

- Tiếng ồn do nổ mìn:

+ Nạp thuốc nổ và bua vào lỗ mìn đúng kỹ thuật, việc nạp thuốc nổ và bua không đúng 

kỹ thuật sẽ gây ra hiện tượng phụt lỗ mìn, không những làm giảm hiệu quả nổ mìn mà còn tạo 

ra tiếng nổ rất lớn.

+ Lựa chọn thời điểm nổ mìn hợp lý và được chủ đầu tư  thoả thuận với chính quyền đ ịa 

phương. Đồng thời, thông báo rộng rãi cho công nhân và nhân dân trong vùng bằng loa truyền 

thanh của xã.

- Tiếng ồn do hoạt động nghiền sàng, máy móc bốc xúc, vận chuyển sản phẩm:

+ Yêu cầu các chủ phương tiện kiểm tra thiết bị thường xuyên và đảm bảo chế độ kiểm 

định, bảo dưỡng xe máy theo đúng định kỳ quy định.

+ Lắp đặt các dây chuyền nghiền sàng đúng với tiêu chuẩn kỹ thuật.

+ Mỗi công nhân tham gia khai thác và chế biến được trang bị 1 bộ bảo hộ lao động như: 

bông tai, nút tai thích hợp...

- Tiếng ồn từ quá trình khoan lỗ mìn

+ Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân tham gia vào hoạt động khoan lỗ mìn.



+ Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng thiết bị khoan để đảm bảo hiệu quả trong quá trình 

sử dụng và giảm tiếng ồn phát sinh.

- Bố trí thời gian thi công hợp lý để không ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động 

trong khu mỏ và đặc biệt là không để ảnh hưởng đến các đơn vị khác đang hoạt động gần khu 

vực này.

- Giảm bớt số lượng thiết bị hoạt động đồng thời, hạn chế sử dụng cùng một lúc trên 

công trường nhiều máy móc, thiết bị thi công có gây độ ồn và rung lớn cùng vào một thời điểm 

để tránh tác động của cộng hưởng tiếng ồn cũng như độ rung; 

- Kiểm tra mức ồn, rung trong quá tr ình xây dựng, từ đó đặt ra lịch thi công phù hợp để 

đạt mức ồn, rung tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 

27:2010/BTNMT; 

- Trang bị  bảo hộ lao động cho công nhân thi công trên công trường sẽ được trang bị 

trang thiết bị hạn chế hoặc chống ồn như mũ bảo hiểm, chụp tai.

. Một số dụng cụ bảo hộ lao động chống ồn

Biện pháp phòng ngừa, ứng phó đối với ự ố ộ độ ự ẩ

Đối với công nhân không ở lại công trường: Lựa chọn đơn vị cung cấp đồ ăn, đồ uống 

(bữa trưa) cho công nhân hợp vệ sinh, có uy 

Đối với công nhân ở lại công trường: Thực hiện các biện pháp phòng ngừa cụ thể:

+ Lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm có uy tín, đảm bảo chất lượng, ệ ự

ẩ ồ ốc, đả ả

+ Thực hiện tốt công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm trong khâu chế biến thức ăn.

+ Thực phẩm sống và chín được để riêng biệt nhau; các dụng cụ chế biến thức ăn chín 

và thức ăn sống cũng phải được dùng riêng, không dùng lẫn lộn.

. Phương án phòng ngừ ứ ự ố môi trườ ậ

7.1. Biện pháp giảm thiểu sự cố, rủi ro do hư hỏng hệ thống xử lý nước thải

- Định kỳ nạo vét hệ thống đường thoát nước, hố ga để tăng khả năng thoát nước và lắng 

loại bỏ các chất bẩn;

- Định kỳ nạo vét Ao lắng để đảm bảo khả năng lưu chứa và loại bỏ các chất cặn lắng.

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ công trình xử lý nước thải và hệ thống 

thoát nước thải.

7.2. Biện pháp giảm thiểu sự cố, rủi ro do hư hỏng hệ thống xử lý khí thải



- Trường hợp phát hiện sự cố hư hỏng các thiết bị phun nước dập bụi, ngay lập tức kiểm 

tra và khắc phục sự cố sớm nhất.

- Có cán bộ vận hành đươc đào tạo kiến thức về nguyên lý và hướng dẫn vận hành hệ 

thống, hướng dẫn cách xử lý các sự cố đơn giản, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.

- Các biện pháp khắc phục sự cố được lưu trữ ở dạng văn bản và được hướng dẫn cho 

cán bộ phụ trách.  Trường hợp không khắc phục được ngay phải dừng hoạt động của trạm nghiền 

sàng để sửa chữa khắc phục.

7.3. Biện pháp giảm thiểu sự cố, rủi ro khác

a. Biện pháp giảm thiểu tác động do sự cố sạt lở bờ moong khai thác.

Khi phát hiện bề mặt bờ moong khai thác có dấu hiệu nứt nẻ nhiều (có thể do  xói mòn) 

nguy cơ dẫn đến sạt lở bờ thì  bộ phận khai thác sẽ điều động người công nhân và máy móc, 

thiết bị đang hoạt động dưới khai trường đến nơi an toàn. Sau đó, tổ chức đánh sập các vị trí 

có nguy cơ sạt lở này.

Trường hợp xảy ra sự cố sạt lở bờ moong thì tổ khai thác phải dọn dẹp gọn gàng khu 

vực sạt lở, cạy hết các khối đất, đá nứt nẻ còn sót lại trên bề mặt moong, cũng như các khối đá 

treo trên vách bờ moong để tránh nguy cơ chúng rơi xuống khai trường gây nguy hiểm cho 

người và thiết bị.

Chủ đầu tư quan tâm đến các biện pháp kỹ thuật an toàn trong suốt quá trình khai thác 

mỏ, nhằm loại bỏ các nguy cơ gây sự cố nguy hiểm bất ngờ. Thường xuyên quan sát vách 

moong để phát hiện các vết nứt, khe nứt lớn để có biện pháp phòng tránh nguy cơ trượt lở bờ 

moong.

Khi có sự cố xảy ra, lập tức dừng ngay mọi hoạt động khai thác, báo động sự cố cho toàn 

mỏ. Tập trung toàn bộ lao động và thiết bị để ứng cứu sự cố. Di dời lao động và thiết bị ra vùng 

an toàn, tìm hiểu nguyên nhân gây ra sạt lở, tiến hành gia cố lại bờ moong bị sạt lở.

b. Biện pháp phòng  ngừa, giảm thiểu tác động do tai nạn lao động.

- An toàn về khoan:

+ Phải tiến hành lập hộ chiếu trên bản đồ tỷ lệ 1/500. Quy trình đo vẽ địa hình, lập hộ 

chiếu khoan, cắm mốc giao cho máy thực hiện trong khoảng thời gian không quá 1 tuần đối với 

các khu vực không có máy xúc hoạt động.

+ Với các khu vực có máy xúc hoạt động phải thường xuyên cập nhật sự thay đổi địa hình 

vào bản đồ hiện trạng đảm bảo tính chính xác cao nhất của hộ chiếu.

+ Hộ chiếu khoan lập phản ánh đủ các thông số của hộ chiếu, bao gồm: Thứ tự lỗ khoan, 

số lỗ khoan, khoảng cách giữa các lỗ khoan, khoảng cách giữa các hàng lỗ khoan, khoảng cách 

an toàn từ mép tầng tới hàng lỗ khoan đầu tiên, chiều sâu từng lỗ khoan...vv. Dùng máy trắc 

địa cắm mốc giao đơn vị thi công, sau khi khoan xong cập nhật lại vị trí và đo kiểm tra chiều 

sâu các lỗ khoan theo thực tế, nếu sai số vượt quá trị số cho phép thì phải yêu cầu khoan lại.

+ Trang bị phòng hộ cho công nhân khoan như: dây bảo hộ, quần áo bảo hộ…



+ Tập huần an toàn cho công nhân trước khi vào làm việc tại mỏ;

+ Trang bị dây an toàn, hệ thống cọc néo đối với người làm việc trên cao.

- An toàn về công tác nổ mìn:

+ Hộ chiếu nổ mìn  phải được lập trên cơ sở hộ chiếu khoan và tiến hành thi công theo 

đúng yêu cầu thiết kế kỹ thuật đã lập.

+ Thực hiện nổ mìn theo đúng phương án được thẩm duyệt, không nổ mìn ngày mưa bão, 

lắp đặt biển báo, biển cấm khu vực nổ mìn.

+ Tuân thủ đầy đủ các quy định trong QCVN 01:2019/BCT. Đảm bảo khoảng cách an 

toàn trong nổ mìn tại mỏ: Với người 300m, với thiết bị 150m.

+ Chỉ sử dụng VLN do nhà nước cung ứng và cho phép sử dụng.

+ Không cho công nhân chưa có chứng nhận đã tốt nghiệp kỹ thuật nổ mìn và chứng 

nhận về ATLĐ công tác nổ mìn vào làm việc ở bãi mìn.

+ Công nhân nổ mìn phải có sức khỏe tốt, mỗi năm phải khám sức khỏe ít nhất một 

lần, có đủ sức khỏe mới cho làm thợ mìn.

+ Khi nổ mìn cấm hút thuốc, cấm lửa trong phạm vi 100m.

+ Không quăng quật, xô đẩy các hòm chứa vật liệu nổ, người vào bãi mìn không 

được mang bật lửa, diêm bên người.

+ Nạp mìn phải dùng gậy tre, gỗ. Nạp thuốc nổ từng ít một, nén chặt thuốc nổ một cách 

nhẹ nhàng.

+ Khi nạp mìn không bẻ gập thỏi thuốc đã có cài kíp nổ. Tra kíp vào thuốc nổ phải dùng 

que bằng tre để dùi lỗ trước.

+ Không kéo dây điện ra khỏi kíp điện

+ Dọn sạch đá cục quanh miệng lỗ khoan hoặc bên cạnh lượng thuốc trên mặt cục đá 

quá cỡ rồi mới chuẩn bị nổ mìn.

+ Xử lý mìn câm phải có phương án được phê duyệt.

+ Không được cất dấu, tàng trữ VLN tại hiện trường sản xuất, VLN dùng không hết sau 

mỗi đợt nổ mìn phải được nhập kho kịp thời đầy đủ.

+ Khi có sự cố do nổ mìn đá văng vào người lao động: Công ty lập tức sơ cứu, đưa người 

bị thương đến bệnh viện gần nhất và chịu toàn bộ chi phí cứu chữa bệnh cho người lao động.

Trước khi nổ mìn  phải treo biển báo ghi giờ nổ mìn để cho công nhân và cán bộ trong 

khu vực cơ sở chủ động tránh xa khu vực nổ mìn.

- An toàn khâu bốc xúc:

+ Thực hiện đúng giới hạn kế hoạch và trình tự thi công theo hộ chiếu đã được phê 

duyệt.

+ Trong quá trình xúc nếu gặp sự cố mô chân tầng, đá treo trên gương tầng, sụt lún, sạt 

lở..vv gây nguy hiểm cho người và thiết bị phải có biện pháp xử lý tạm thời và báo ngay cho 

người chỉ huy công trường để tìm biện pháp khắc phục đảm bảo an toàn.



+ Khi có những trận mưa lớn kéo dài, có thể gây ra hiện tượng lũ quét, phải nghỉ việc, 

di chuyển thiết bị ra khỏi vùng có thể bị ảnh hưởng của lũ.

+ Do khai thác với bờ mỏ có độ dốc lớn, nên phải thường xuyên (nhất là sau các 

trận mưa lớn) kiểm tra và quan trắc hiện tượng tụt lở bờ mỏ để có biện pháp xử lý kịp thời.

- An toàn về vận tải:

+ Các xe ô tô trước khi làm việc đều phải kiểm tra an toàn, chỉ những xe đảm bảo đầy 

đủ điều kiện an toàn theo quy định của Nhà nước mới được đưa vào làm việc. Khi hoạt động 

các lái xe phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về luật lệ giao thông, tuân thủ hướng dẫn 

của tài xế lái máy xúc về hiệu lệnh còi.

+ Hệ thống đường vận tải phải thường xuyên được duy tu bảo dưỡng, đảm bảo đúng các 

thông số kỹ thuật theo thiết kế và quy phạm an toàn khai thác mỏ đã được các cơ quan chức 

năng ban hành đối với từng loại thiết bị sử dụng.

Niêm yết nội quy an toàn lao động đặc biệt đối với công nhân làm việc trên cao, nội quy 

an toàn vận hành máy móc, nội quy an toàn trong khai thác mỏ….

+ Đối với quá trình vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm cần sử dụng xe chở đúng trọng tải, 

phủ bạt, che chắn cẩn thận, lái xe tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về luật giao thông để giảm 

thiểu các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

- An toàn lao động:

+ Thực hiện bồi dưỡng hiện vật cho người lao động theo Thông tư số 25/2022/TT

BLĐTBXH ngày 30/11/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về chế độ 

trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động.

+ Phân loại máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ theo Thông tư 53/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - TBXH. Sau khi phân loại thì tiến hành kiểm 

định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 của Chính phủ (Kiểm định lần đầu, kiểm định định kỳ).

+ Phân loại đối tượng, tổ chức huấn luyện ATVSLĐ lần đầu, định kỳ cho người sử dụng 

lao động và người lao động theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 

của Chính phủ.

+ Xây dựng nội quy, quy trình vận hành thiết bị, trang bị bảo hộ lao động cho công nhân.

+ Thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

+ Tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động theo Thông tư số 07/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ Lao động - TBXH.

+ Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

c. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do sự cố kho chứa VLNCN.

- Kho chứa thuốc nổ phải được xây tường bao quanh để trong trường hợp sự cố xảy ra 

sẽ ít tác động đến các công trình xung quanh.

- Kho phải có lỗ thông hơi và các cửa sổ để thông gió tự nhiên.



- Có các biển báo cấm lửa khu vực xung quanh kho chứa, ít nhất là 50m.

- Thường xuyên kiểm tra chất lượng công trình và tiến hành sửa chữa kịp thời khi phát 

hiện hư hỏng, xuống cấp.

- Trang bị bể chứa cát, chứa nước phòng chống cháy nổ tại kho VLNCN, trang bị bình 

chữa cháy tự động và xách tay.

- Thực hiện đo điện trở tiếp địa theo quy định;

- Kho chứa phải có hệ thống chống sét.

- Công tác sắp xếp VLNCN và phụ kiện trong kho phải thực hiện đúng quy chuẩn 

01:2019/BCT.

- Đối với mìn câm, kíp nổ,… không hoạt động sẽ được thu hồi chuyển cho đơn vị cung 

cấp xử lý theo quy định.

- Không hút thuốc, sử dụng các vật dụng có lửa trong quá trình vận chuyển vật liệu nổ 

công nghiệp từ kho chứa đến vị trí sử dụng.

- Trong quá trình vận chuyển thuốc nổ phải được tủ bạt màu lên thuốc nổ tránh nắng có 

thể dễ gây nổ.

d. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do sự cố trong quá trình nổ mìn.

- Chấp hành nổ mìn theo đúng hộ chiếu đã được lập: hộ chiếu nổ mìn được lập chính 

xác và chi tiết cho mỗi lần nổ. Hộ chiếu phải được chỉ rõ lưới lỗ khoan, các loại lỗ khoan, 

hướng lỗ khoan, khối lượng thuốc nổ, thứ tự nổ, khối lượng đá dự kiến, thời gian thi công dự 

kiến…

- Việc nổ mìn tùy theo địa hình bố trí công nhân đốt mìn với thời gian an toàn nhất, bố 

trí người gác, biển báo cờ đỏ,… phải tổ chức báo khu vực nguy hiểm trước khi đốt , vị trí tập 

kết công nhân sau khi đốt ẩn nấp an toàn, sau khi nổ ít nhất 15 phút mới tiến hành kiểm tra để 

có biện pháp xử lý những lỗ không nổ.

- Cần sử dụng chốt an toàn và các biện pháp đảm bảo an toàn và phối hợp với chính 

quyền địa phương và các đơn vị cùng sản xuất  trong khu vực.

- Sau từng đợt nổ mìn, dùng các thiết bị chuyên dụng: xè beng, búa tạ, và các dụng cụ 

khác để cậy đá, thu gom và cho rơi theo máng quy định xuống khu tập kết ở chân núi khi mặt 

bằng khai thác đã dọn sạch và tuyệt đối an toàn mới tổ chức bắn mìn khai thác đợt tiếp theo.

- Kiểm định thiết bị nổ mìn, nổ mìn theo đúng phương án được phê duyệt.

- Không tiến hành nổ mìn vào những ngày mưa bão.

- Cắm biển báo, biển cấm khu vực nổ mìn.

- Thông báo lịch nổ mìn đến UBND xã và các mỏ cùng khai thác trong khu vực núi 

Nhót.

e. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do sự cố cháy nổ.

- Kiểm tra định kỳ công tác PCCC và yêu cầu CBCNV tuyệt đối tuân thủ các quy định 

về an toàn phòng cháy do các cơ quan chức năng ban hành.



- CBCNV làm công tác quản lý, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ được học 

tập, kiểm tra sát hạch và hiểu biết về quy phạm an toàn vật liệu nổ.

- Thực hiện đúng qui trình vận hành của từng loại máy móc thiết bị và bảo dưỡng, sửa 

chữa đúng kỳ và hợp lý.

- Thường xuyên phát quang cây cỏ quanh khu vực dễ xảy ra cháy nổ như kho chứa 

VLNCN, trạm điện.

- Xây dựng phương án PCCC trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Trang bị các phương tiện PCCC phù hợp tại các khu vực nhà điều hành, kho VLNCN, 

…và thực hiện nghiêm túc quy định về phòng cháy chữa cháy đã được phê duyệt trong phương 

án phòng chống cháy nổ. 

Phương ả ạ ụ ồi môi trườ

a. Phương án: San gạt mặt bằng khu vực khai thác, phủ đất mầu trồng cỏ gừng, khu vực 

khai trường san gạt mặt bằng phủ đất mầu trồng cây keo tai tượng Úc. 

b. Nội dung công việc: 

ả ạ ụ ồi môi trườ ự

ạ ỡ đá treo:

ỗ ầ ế ổ ủ đầu tư  sẽ ế ể

ờ ầ ế ệ ị trí có nguy cơ sạ ở ẽ ế ủ ố ờ ầ ậ

ỡ đá treo trên bờ ầ ằm đả ảo an toàn cho ngườ ế ị

Khối lượng đá treo, đá vụn còn sót lại ở mặt tầng khai thác cuối cùng khoảng 10% khối 

lượng đá trong một đợt nổ mìn

ự ể ể

Để ệu đá cao, dễ ạ ở ả ểm đố ớ ạt độ ủa ngườ

ố ế ể ằ ố

thướ ố lượ ể ầ ế ớ ả ỗ

ạt đấ ự

San gạt mặt bằng: San gạt mặt bằng khu vực moong khai thác: 

ồ ỏ ừ ự

ản đồ ế ấ ệ

+ Do mái taluy có độ ố độ ố ớ ợ ệ ạt đấ

để ồ ỏ ậ ỉ ế ồ ỏ ầ ệ

ớ ệ

ồ ỏ ộ ệ

8.2. Cải tạo phục hồi môi trường khu vực khai trường.

ờ ế ị ỏ ự



Theo kế hoạch, toàn bộ máy móc, thiết bị của Công ty được di dời ra khỏi khu vực. Chi 

phí này tính trên điều kiện thực tế, với khối lượng máy móc và quãng đường từ mỏ đến trụ sở 

Công ty, sử dụng xe tải trọng 1 tấn vận chuyển khoảng chuyến

ỡ ạ ụ ụ ợ

Các hạng mục công trình được xây dựng trên khu vực khai trường. Sau khi kết thúc khai 

thác Công ty sẽ tiến hành tháo dỡ hết các trang thiết bị, cơ sở hạ tầng phía trên và bóc dỡ lớp 

bê tông cứng hóa dưới mặt đất.

 c. Lấp Ao lắng và Cống thoát nước trong khu vực khai trường:

+ Lấp lắng thế tích ao lắng

+ Lấp Cống thoát nước khu vực khai trường chiều dài 

Tổng thể tích đất cần san lấp ; Đất san gạt được lấy từ đất đá thải tại sân công 

nghiệp.

ạ ặ ằ ực khai trườ ồ

Khu vực khai trường sau khi tháo dỡ các hạng mục công trình, di dời máy móc thiết bị 

sẽ được tiến hành san gạt mặt bằng. Với chiều dày san gạt là 0,3m; Khu vực khai trường có 

diện tích . Khối lượng san gạt: Sử dụng nguồn đất đá tại 

khai trường để san gạt mặt bằng

ế ủ đầu tư tiế ạ ồng cây keo tai tượ ạ

ực khai trường để đả ả ống xói mòn. Theo văn bả ố

ủ ở ệ ể ề ệc hướ ẫ ế ế

ồ ừng thì cây keo tai tượ ồ ớ ật độ ệ ồ

tượ Vậy số cây cần trồng trên diện tích 

tương ứng với hố trồng cây, vậy khối lượng đất m cần lấp hố trồng cây là: hố

Theo văn bản số 225/NNPTNN LN ngày 26/2/2009 của sở nông 

nghiệp và phát triên nông thôn Thanh về việc hướng dẫn thiết kế trồng rừng thì cây keo 

tai tượng Úc trồng với mật độ 1.660 cây/ha

.  Cải tạo phục hồi môi trường khu vực xung quanh.

ạ ệ ống thoát nướ ỏ

Khối lượng cải tạo mương thoát nước là khoảng: 

Khối lượng nạo vét này được Công ty hợp đồng với các đơn vị thi công san lấp các công 

trình trong địa bàn để vận chuyển đi san lấp

ả ạo đườ ỏ

Tuyến đường ngoài mỏ Trong quá trình khai thác, hoạt động vận chuyển làm hư hại 

tuyến đường tạo nên các ổ gà, mặt đường lồi lõm,... Do vậy, khi kết thúc khai thác chủ đầu tư 

tiến hành làm mặt đường cấp phối lớp trên để đảm bảo trả lại nền đường như cũ. Công ty tiến 

hành rải đá cấp phối, tưới nước, san đầm chặt và bảo dưỡng

Diện tích cần cải tạo tuyến đường là: 



Sử dụng đá dăm có chiều dày 0, m để  tiến hành sửa đường. Khối lượng đá dăm sử 

dụng:

ổ ợ ả ạ ụ ồi môi trườ

Các công tác cải tạo, phục hồi môi trường được trình bày cụ thể trong bảng sau:

Bảng Tổng hợp các công trình cải tạo, phục hồi môi trường

MÃ HIỆU NỘI DUNG CÔNG VIỆC
ĐƠN 

VỊ

KHỐI 

LƯỢNG

Khu vực moong khai thác

Cậy gỡ đá treo bằng thủ công

Làm biển báo bê tông cốt thép, loại tam giác 

Chi phí xây dựng cột biển báo

San gạt mặt bằng

QĐ 10/2018 Mua đất màu

QĐ38 Trồng cỏ gừng

Khu vực sân công nghiệp

Phá dỡ tường gạch

Phá dỡ nền móng xi măng không cốt thép 

Phá dỡ đá hộc 

Tháo dỡ cửa lớn, cửa sổ

Thực tế Tháo dỡ dây cáp điện

Thực tế Tháo dỡ trạm điện

Thực tế
Tháo dỡ dây chuyền nghiền sàng

Thủ công

Thực tế Di dời máy móc thiết bị Chuyến

Lấp Ao lắng, Cống thoát nước trong khai 

trường; 

San gạt mặt bằng khai trường

QĐ 10/2018 Mua đất màu

QĐ38 Trồng cây keo tai tượng 

Khu vực bãi thải

Tháo dỡ tường kè xung quanh bãi thải, 



MÃ HIỆU NỘI DUNG CÔNG VIỆC
ĐƠN 

VỊ

KHỐI 

LƯỢNG

tường xây đá hộc.

Vận chuyển đổ thải

Khu vực xung quanh

Gia cố tuyến đường ngoại mỏ

Nạo vét mương thoát nước

c. Tiến độ thực hiện: Từ tháng 5/2046 đến tháng 7/2046.

Tổng kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường sau khi mỏ kết thúc khai thác 

đồng

Số lần ký quỹ lần:

+ Số tiền ký quỹ lần đầu đồng; Thời gian thực hiện việc ký quỹ lần đầu 

trước ngày đăng ký bắt đầu xây dựng

ố tiền mỗi lần tiếp theo đồng Việc ký quỹ từ lần thứ hai trở đi phải thực 

hiện trước ngày 31/01 của các năm tiếp theo

Tổng số tiền công ty đã nộp: 123.398.900 đồng (Theo bảng xác nhận công nợ tiền ký 

quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đến hết 

Số tiền nêu trên chưa bao gồm yếu tố trượt giá sau năm 202 . Yếu tố trượt giá được xác 

định bằng số tiền ký quỹ hàng năm nhân với chỉ số giá tiêu dùng của các năm trước đó tính từ 

thời điểm phương án được phê duyệt. Chỉ số giá tiêu dùng hàng năm áp dụng theo công bố của 

Tổng cục Thống kê cho địa phương nơi khai thác khoáng sản hoặc cơ quan có thẩm quyền.

. Đơn vị ậ ề ỹ

Tên đơn vị: Quỹ bảo vệ môi trường Thanh Hóa.

Địa chỉ : 14 đường Hạc Thành, thành phố Thanh Hóa.

STK: 501.10.00.0410752 tại Ngân hàng TM CP đầu tư và phát triển Việt Nam 

ội dung thay đổ ớ ết đị ệ ế ả ẩm định báo cáo đánh giá tác 

động môi trườ

Cơ sở đã đượ ệ Báo cáo đánh giá tác động môi trườ ạ ết đị ố /QĐ

năm 20 ết đị ề ệ ệt Báo cáo đánh giá tác độ

trườ và  phương án cả ạ ụ ồi môi trườ ủ ự đầu tư xây dự

ở ộ ỏ đá ậ ệ ựng thông thườ ạ Công Sơn,

Vĩnh An ện Vĩnh Lộ ủ ệp tư nhân Hả không có thay đổ ớ ế

đị ệt báo cáo đánh giá tác động môi trườ



CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ Ị Ấ ẤY PHÉP MÔI TRƯỜ

ội dung đề ị ấp phép đố ới nướ ả

ồn phát sinh nướ ả

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của cán bộ, công nhân viên. 

Lưu lượng nước thải phát sinh là 1,1m3/ngày.đêm.

- Nguồn số 02: Nước tháo khô mỏ khu vực khai thác và khu vực khai trường có lưu 

lượng là 2.041 m3/ngày.đêm.

- Nguồn số 03: Nước thải từ quá trình xẻ đá với lưu lượng 20 m3/ngày.đêm.

Dòng nướ ải đề ị ấ

Nướ ả ử ả ra mương thoát nướ ủ ự

Côn Sơn ỏ

c. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 2.062,1 m3/ngày.đêm.

ấ ễ ị ớ ạ ủ ấ ễm theo dòng nướ ả

Dòng nước thải sau xử lý đạt – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải công nghiệp, Giá trị C cột B, K . Vì vậy, các chất ô nhiễm và giá trị 

giới hạn của các chất ô nhiễm trong dòng nước thải của Cơ sở được trình bày chi tiết tại Bảng 

Bảng Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thả i

Chất ô nhiễm Đơn vị Giá trị giới hạn cho phép

Tổng dầu mỡ khoáng

ị phương thứ ả nướ ả ồ ế ận nướ ả

- Vị trí xả thải: Mương thoát nước chung của khu vực núi Côn Sơn thuộc xã Minh Tân, 

huyện Vĩnh Lộc.

+ Toạ độ vị trí xả nước thải ra mương thu gom chung của khu vực: (theo hệ toạ độ VN 

2000, kinh tuyến trục 105, múi chiếu 30)

- Phương thức xả thải: 

+ Hình thức xả: Xả mặt.

+ Chế độ xả nước thải: Xả gián đoạn tùy thuộc vào lượng mưa, chỉ xả trong trường hợp 



trời mưa to và kéo dài.

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Mương thoát nước chung của khu vực.

ội dung đề ị ấp phép đố ớ ả

ồ

ồ ố ụ ả ừ ỗ ổ ổ

ồ ố ụ ả ừ ạ ề

ồ ố ụ ả ủa phương tiệ ự ổ ỏ

ất lượng môi trườ ạ ự ả ấ ải đáp ứ ầ ề điề ệ ệ

sinh lao độ – ẩn kĩ thuậ ố ề ụ – ị ớ ạ

ếp xúc cho phép đố ớ ế ố ọ ại nơi làm việ ụ ể

Bảng Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

ỉ Đơn vị QCVN 02:2019/BYT
QCVN 03:2019/BYT

ổ ụi lơ lử

ị trí, phương thứ ả ả ự ự

ế ến đá

+ Phương thứ ả ả ự

ồ ế ậ ải: Môi trườ ỏ

ội dung đề ị ấp phép đố ớ ế ồn, độ

a. Nguồn phát sinh: 

+ Nguồn số 01: Tiếng ồn phát sinh do hoạt động khoan nổ mìn, nổ mìn.

+ Nguồn số 02: Tiếng ồn phát sinh khi hoạt động trạm nghiền, sàng.

+ Nguồn số 03: Máy móc, thiết bị vận chuyển vật liệu.

ị ế ồn, độ

Các nguồn phát sinh đều là nguồn phân tán hoặc di động thuộc khu vực mỏ

, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá.

c. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung

ị ớ ạn đố ớ ế ồ ế ồ ải đả ảo đáp ứ ầ ề ả ệ

môi trườ – ẩ ỹ ậ ố ề ế ồ

ờ ụ
ớ ạ

ầ ấ
ắ

đị ỳ
ừ ờ đế ờ ừ ờ đế ờ

ự ệ
ự thườ

ị ớ ạn đố ới độ rung: Độ ải đả ảo đáp ứ ầ ề ả ệ



môi trườ – ẩ ỹ ậ ố ề độ

ờ ụ
ớ ạ

ầ ấ
ắ

đị ỳ
ừ ờ đế ờ ừ ờ đế ờ

ự ệ
ực thông thườ

ộ ề ả ấ ả ắ ạ ấ ả ệp thông thườ

ấ ả ạ ứ ự ố môi trườ

ủ ạ ối lượ

ối lượ ấ ả ạ

Bảng Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh

TT Tên chất thải Khối lượng 
(tấn/năm)

ấ ả ắ ạ

ổ

ối lượ ấ ả ắ ệp thông thườ

Bảng Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát s inh

TT Tên chất thải Số lượng 
(kg/năm)

Thực vật phát quang 

ổ

c. Khối lượng chất thải rắn nguy hại
Bảng Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh

Số lượng 
(kg/năm)

Bóng đèn huỳnh quang

Dầu động cơ, hộp số và bôi 
trơn tổng hợp thải

Bao bì mềm có chứa hoặc bị 
nhiễm các thành phần nguy hại

Bao bì cứng thải bằng kim loại

Bao bì cứng thải bằng nhựa

ẻ lau dính dầu  mỡ thải

Pin, ắc quy chì thải

Tổng

4.2. Lưu giữ ấ ả ắ ạ ấ ả ắ ệp thông thườ ấ



ả ạ

ế ị ệ ống, công trình lưu giữ ấ ả ắ ạ

ế ị lưu chứ ứ ấ ả

ự lưu chứ ự ậ ế ấ ả ệ ạ ả ệ

Hợp đồng với đơn vị chức năng mang đi xử lý theo quy định.

ế ị ệ ống, công trình lưu giữ ấ ả ắ ệp thông thườ

ạ

ự lưu chứ ự ậ ậ ể ề bãi đổ ả ủ

ỏ

ế ị ệ ống, công trình lưu giữ ấ ả ắ ạ

ế ị lưu chứ

ự lưu chứ ứ ấ ả ạ ệ ợp đồ ớ

đơn vị ức năng xử lý theo quy đị

Khu vực lưu chứa CTNH phải đáp ứng quy định tạ i Thông tư số

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Chất thải nguy hại được định kỳ chuyển giao 

cho các đơn vị chức năng thu gom, xử lý

ộ ề ả ạ ụ ồi môi trườ

Khu vực khai thác: . Cạy gỡ đá treo; xây dựng biển cảnh báo

nguy hiểm; san gạt đất khu vực khai thác, trồng cỏ gừng.

Khu vực khai trường: . Di dời máy móc, thiết bị; tháo dỡ các hạng mục

công trình phụ trợ;  nạo vét ao lắng; san gạt mặt bằng; trồng cây keo ta i tượng Úc.

Khu vực xung quanh: Nạo vét hệ thống thoát nước ngoài mỏ; cải tạo đường

giao thông ngoài mỏ.

Khối lượng cải tạo phục hồi môi trường:

. Kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường và phương thức ký quỹ:

ổ ả ạ ụ ồi môi trườ ỏ ế

đồ

ố ầ ỹ ầ

ố ề ỹ ừ ầ ứ ớ ầ ứ chưa bao gồ ế ố trượ ủ

các năm tiế đồ

ời điể ỹ: Trướ ủa các năm tiế

Đơn vị ậ ề ỹ ỹ ả ệ môi trườ

Đị ỉ : 14 đườ ạ ố

ại Ngân hàng TM CP đầu tư và phát triể ệ

ế ề ừ ứ ự ố môi trườ



ủ đầu tư Xây dự ự ện phương án phòng ngừ ứng phó đố ớ ự ố ỉ

ấ ầ ự ố khác theo quy đị ậ

ủ đầu tư thự ệ ệ ừ ự ố môi trườ ẩ ị ứ ự

ố môi trườ ổ ứ ứ ự ố môi trườ ụ ồi môi trườ ự ố môi trườ

theo quy đị ại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điề ậ ả ệ môi trườ

Chủ đầu tư có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng 

phó sự cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ

CP và  phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép môi 

trường này.



CHƯƠNG V. KẾ Ả ẮC MÔI TRƯỜ ỦA CƠ SỞ

 ế ả ắc môi trường đị ỳ

Kết quả quan trắc môi trường trong năm trước khi thải ra môi trường được nêu 

trong bảng sau:

ế ả ắc nướ ả

Bảng Vị trí lấy mẫu nước thải sau xử lý

Kí hiệu 
mẫu

Địa điểm
Vị  trí tọa độ 

Nước thải tại mương thoát nước 
lắng

Bảng Kết quả quan trắc định kỳ nước thải năm 2023

Thông số Đơn vị

Kết quả phân tích

Tổng dầu mỡ 

Nguồn Công ty cổ phần đầu tư KGZ

Quy chuẩn so sánh:

/BTNMT (Cột B) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

nghiệp

Nhận xét: Các thông số cơ bản đều nằm trong giá trị cho phép theo 

/BTNMT (Cột B) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải.

ế ả ắ

Kết quả quan trắc môi trường không khí:

Bảng Vị trí lấy mẫu nước không khí tại cơ sở

Kí hiệu 
mẫu

Địa điểm
Vị trí tọa độ 

Tại khu vực khai thác



Kí hiệu 
mẫu

Địa điểm
Vị trí tọa độ 

Tại Khu vực nghiền sàng
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CHƯƠNG V Ế Ạ Ậ Ử Ệ Ử

Ấ ẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜ Ủ CƠ SỞ

ế ạ ậ ử ệ ử ấ ả ủ cơ sở

Căn cứ điểm a,b và c khoản 1 Điều 31 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 

01 năm 2022 của Chính phủ, quy định về Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải sau 

khi được cấp giấy phép môi t rường, cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm 

công trình xử lý chất thải.

2. Chương trình quan trắ ấ ả ự độ ục và đị ỳ) theo quy đị ủ

ậ

2.1. Chương trình quan trắc môi trường đị ỳ

Theo quy định của pháp luật tại Điều 97  và Phụ lục số XXVIII, Nghị định số 

08/2022/NĐ CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ, quy định về hoạt động quan trắc 

nước thải, cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường, phát sinh nước thải dưới 500 m /ngày (24 giờ) thì không phải thực hiện quan trắc 

định kỳ nước thải.

Như vậ cơ sở ộc đối tượ ải giám sát môi trường theo chương trình 

ắ ự độ ụ ấ ả

2.2. Chương trình quan trắ ự độ ụ ấ ả

Theo quy định của pháp luật tại Điều 97  và Phụ lục số XXVIII, Nghị định số 

08/2022/NĐ CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ, quy định về hoạt động quan trắc 

nước thải, cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường, phát sinh nước thải dưới 500 m /ngày (24 giờ) thì không phải thực hiện quan trắc 

tự động, liên tục nước thải.

Như vậ cơ sở ộc đối tượ ải giám sát môi trường theo chương trình 

ắ ự độ ụ ấ ả



CHƯƠNG VII. KẾ Ả Ể Ề Ả Ệ MÔI TRƯỜ

ĐỐ ỚI CƠ SỞ

ạt động cơ sở đang thự ệ ố ệ ả ệ môi trường đố

ới môi trường không khí, nướ ả ấ ả ự ệ ất lượng môi trườ

đị ỳ ồ sơ môi trường đã đượ ệt. Đả ảo các điề ệ ề môi trườ

quy đị ủ ậ

Trong 2 năm gầ ất, cơ sở không có đoàn thanh kiể



CHƯƠNG VI Ế Ủ Ủ CƠ SỞ

ệp tư nhân Hả ế ội dung sau đây:

ế ề ự ủ ồ sơ đề ị ấ ấy phép môi trườ

ố ệ ữ ệu (như nguồ ễ ố ễ ải lượ ễ ủ

cơ sở dùng làm cơ sở đánh giá trong báo cáo chủ ế ự ố ệ ống kê, đo đạ ự ế

ại cơ sở ờ ạt độ ức độ ậy và độ chính xác cũng như phù hợ

ới cơ sở ờ ớ

ộ ố đánh giá tác độ ồ ả ủ cơ sở mang tính đị ặc bán đị

lượng do chưa đủ ặc chưa có số ệ ết để đánh giá. Nhưng nhìn chung báo 

cáo đã  đánh giá tương đối đầy đủ các tác động và có độ ậ ầ ế ề tác độ ồ

ả ủ cơ sở, đồ ời đề ấ ự ệ ả ả thi để ạ ế các tác độ

ực đế trườ

ế ệ ử ấ ải đáp ứ ẩ ẩ ỹ ậ ề

trườ ầ ề ả ệ môi trườ

Môi trườ ự ệ đầy đủ ệ đã đề ất trong báo cáo, đả

ả trườ ế ồn đạ ẩ ảnh hưởng đế

đối tượ cơ sở

Nướ ả ừ cơ sở ẽ đượ ử lý đạ ộ – ẩ

ỹ ậ ố ề nướ ả ệp trướ ả ồ ế ậ

ự ện đầy đủ ệ ố ế ả ể ễ ụ ả

ạt độ cơ sở đố ới môi trườ cơ sở

Chất thải rắn: thu gom, phân loại và thuê đơn vị đủ chức năng để xử lý các loại chất 

thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất thông thường và CTNH phát sinh, bảo đảm tuân thủ 

các quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ CP và Thông tư số 02/2022/TT

Cam kết thực hiện tất cả các biện pháp, quy định chung về bảo vệ môi trường

Thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung trong giấy phép môi trường được phê duyệt.

Thực hiện các biện pháp kiểm soát, xử lý giảm thiểu tác động do bụi, khí thải 

quá trình hoạt động cơ sở

ậ ạ ử lý nướ ải theo đúng quy trình; thườ ể ả

dưỡ ế ị ự ế ị ế

Thườ ể ệ ống thu gom và thoát nướ ả ử

ắ ẽ ảnh hưởng đế ệ ậ ủ ạ ử lý nướ ả

Thực hiện các biện pháp thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải 

rắn, chất thải nguy hại theo đúng quy định  của nhà nước.

Đáp ứng các yêu cầu về cảnh quan, mỹ quan môi trường, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng 

và người lao động;

Cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các Công 



ước Quốc tế, các Tiêu chuẩn, các Quy chuẩn Việt Nam và nếu để xảy ra sự cố gây ô nhiễm 

môi trường;

Cam kết triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ sự cố đối với 

các hệ  thống xử lý nước thải, ứng phó sự cố tràn dầu và hoàn toàn chịu trách nhiệm đền bù , 

khắc phục thiệt hại do sự cố gây ra.

Cam kết sẽ bồi hoàn chi phí tổn hại môi trường, sức khoẻ con người do những chất 

thải, sự cố môi trường trong hoạt động vận hành của cơ sở

Thường xuyên vận hành công trình xử nước thải, theo đúng quy trinh kỹ thuật, đảm 

bảo toàn bộ chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn/quy 

chuân quy định.

Cam kết tính đầy đủ, chính xác về nội dung của báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường.



Ụ Ụ












































































































































